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	ỦY BAN DÂN TỘC

Số:             /BC-UBDT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày        tháng     năm 2024


BÁO CÁO 
Đánh giá tác động của chính sách dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc cơ bản đã thực hiện được sứ mệnh lịch sử - là văn bản quy phạm pháp luật định hướng để các bộ, ngành, địa phương xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc cơ bản thống nhất, đồng bộ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tế. Theo đó, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy nội lực của các DTTS. Hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được tăng cường đầu tư, đời sống của đồng bào DTTS được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm, niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước không ngừng được củng cố và tăng cường, khối đại đoàn kết được chăm lo xây dựng. 
Tuy nhiên, tình hình triển khai thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong thời gian qua còn không ít khuyết điểm, hạn chế do một số quy định của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP còn những bất cập, hạn chế (như: Phạm vi nội hàm “Công tác dân tộc”, “Chính sách dân tộc”, “Vùng đồng bào DTTS” và vấn đề phân định vùng đồng bào DTTS và miền núi chưa rõ ràng, cụ thể; một số chính sách dân tộc chưa thể chế hóa đầy đủ, toàn diện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của Hiến pháp năm 2013; một số chính sách dân tộc chưa thật sự phù hợp với yêu cầu thực tế ở vùng đồng bào DTTS, chưa thống nhất, đồng bộ với các luật chuyên ngành; một số quy định quản lý nhà nước về công tác dân tộc, hoàn thiện hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc và trách nhiệm của Bộ, ngành, địa phương chưa được quy định chi tiết, cụ thể, toàn diện.... Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu, cấp bách đối với vùng đồng bào DTTS, nhất là ở khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và Tây duyên hải miền Trung chuyển biến chậm. So với sự phát triển chung của cả nước và từng địa phương, đời sống của đồng bào DTTS vẫn còn nhiều khó khăn, kinh tế - xã hội phát triển chậm; tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo và nguy cơ tái nghèo cao; khoảng cách giàu - nghèo có xu hướng gia tăng. Hủ tục, tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan chậm được khắc phục; còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. 
Tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề mới phát sinh chưa có tiền lệ, khó khăn hơn so với dự báo như: cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; xung đột quân sự Nga và Ucraina; lạm phát tăng mạnh ở nhiều quốc gia; suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu; rủi ro tài chính, tiền tệ gia tăng; nguy cơ mất ổn định an ninh năng lượng, an ninh lương thực ngày càng hiện hữu. Các đối tượng phản động trong và ngoài nước vẫn chưa từ bỏ âm mưu thành lập các “nhà nước”, “vương quốc” tự trị; lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng để lôi kéo, kích động, gây mất an ninh, trật tự an toàn xã hội và đoàn kết dân tộc. 

Mặt khác, sau 12 năm ban hành Nghị định số 05/2011/NĐ-CP, Đảng ta đã trải qua 2 lần Đại hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có nhiều văn bản quan trọng đối với công tác dân tộc, chính sách dân tộc, nhất là Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới. Nhà nước đã ban hành Hiến pháp năm 2013 và nhiều đạo luật, nghị quyết có nội dung liên quan cần được tiếp tục thể chế cho phù hợp, đầy đủ, toàn diện. 
Qua tổng kết, hội thảo, các bộ, ngành, địa phương đều thống nhất đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách dân tộc, đáp ứng yêu cầu của công tác dân tộc trong tình hình mới.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách 
Tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Hiến pháp 2013, các đạo luật, Nghị quyết của Quốc hội về lĩnh vực công tác dân tộc; quy phạm hóa các văn bản, chính sách để khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nội dung không còn phù hợp của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách dân tộc, đảm bảo thống nhất, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về những vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách của công tác dân tộc trong tình hình mới. 
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
1. Chính sách 1: Quy định thống nhất phạm vi nội hàm về “Công tác dân tộc”, “Chính sách dân tộc”, “Vùng đồng bào DTTS” và vấn đề phân định vùng đồng bào DTTS phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ về công tác dân tộc
1.1. Xác định vấn đề bất cập
Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới xác định “Công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành, của toàn bộ hệ thống chính trị”; Khoản 5 Điều 70 Hiến pháp năm 2013 và khoản 3 Điều 7 Luật Tổ chức Quốc hội quy định “Quốc hội quyết định chính sách dân tộc”; Điều 16 Luật Tổ chức Chính phủ quy định “Chính phủ xây dựng và trình Quốc hội quyết định chính sách dân tộc của Nhà nước; Chính phủ quyết định chính sách cụ thể nhằm bảo đảm thực hiện chính sách các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển....”. Tuy nhiên, dưới góc độ quản lý nhà nước thì Nghị định 05/2011/NĐ-CP chưa quy định rõ phạm vi nội hàm về “Công tác dân tộc”, “Chính sách dân tộc”, “Vùng đồng bào DTTS” và vấn đề phân định vùng đồng bào DTTS phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ về công tác dân tộc, cụ thể: 

- Phạm vi điều chỉnh và các nguyên tắc của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP chưa thể chế hóa đầy đủ, toàn diện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của Hiến pháp năm 2013 về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, nhất là các nội dung: i) Giải quyết vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách của công tác dân tộc; sự tham gia của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của hệ thống chính trị; ii) Phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng đồng bào DTTS; tinh thần, ý chí tự lực, tự cường để các DTTS phát huy nội lực, cùng phát triển với đất nước; iii) Bảo đảm nguồn lực nhà nước giữ vai trò chủ đạo, quan trọng và quyết định trong thực hiện chính sách dân tộc.
- Việc giải thích thuật ngữ “Công tác dân tộc” trong Nghị định 05/2011/NĐ-CP còn trùng lặp với phạm vi điều chỉnh, chưa cụ thể, chưa gắn với công tác tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để các DTTS phát triển toàn diện, phát huy nội lực, cùng phát triển với đất nước; 
- Nghị định số 05/2011/NĐ-CP sử dụng thuật ngữ “Vùng DTTS” nhưng khoản 3 Điều 61, khoản 2 Điều 75 Hiến pháp năm 2013 sử dụng thuật ngữ “Vùng đồng bào DTTS”, Nghị quyết số 88/2019/QH14 sử dụng thuật ngữ “Vùng đồng bào DTTS và miền núi”.... Bên cạnh đó, chưa có tiêu chí để xác định rõ nội hàm “Vùng đồng bào DTTS” là vùng, địa bàn như thế nào (tỉnh, huyện, xã, thôn) nên chưa có cách hiểu thống nhất trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP và hệ thống văn bản liên quan đến công tác dân tộc.  
- Việc phân định vùng đồng bào DTTS và miền núi theo trình độ phát triển mới dừng lại ở cấp xã và thôn, chưa thể chế hóa đầy đủ nội dung “Xây dựng tiêu chí phân định lại vùng đồng bào DTTS và miền núi theo hướng xác định rõ vùng DTTS (tỉnh, huyện, xã, thôn, bản), địa bàn xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm” theo Kết luận số 65-KL/TW. Hiện nay, các tiêu chí xác định xã khu vực III (xã đặc biệt khó khăn) thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi chưa thống nhất, đồng bộ với các tiêu chí xác định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021 – 2025 và chưa gắn với các tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025. Tiêu chí phân định các xã khác nhau nhưng lại áp dụng chung cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện đối với các chương trình mục tiêu quốc gia... là chưa thực sự phù hợp. Mặt khác, pháp luật hiện hành quy định “Vùng đồng bào DTTS và miền núi” nhưng lại không có tiêu chí “thế nào là miền núi” dẫn đến việc sử dụng các thuật ngữ trên còn lộn xộn, chưa thống nhất. 
- Các văn bản trên chưa xác định rõ thế nào là chính sách dân tộc, chưa có sự thống nhất về nhận thức trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách dân tộc, gây khó khăn cho công tác rà soát, tổng hợp, theo dõi, đánh giá thực hiện dẫn đến chưa bảo đảm tính toàn diện của hệ thống chính sách dân tộc. 
1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Thống nhất phạm vi nội hàm “Công tác dân tộc”, “Chính sách dân tộc”, “Quản lý nhà nước về công tác dân tộc”; xác định rõ địa bàn “Vùng đồng bào DTTS” và vấn đề phân định vùng đồng bào DTTS phù hợp với phạm vi quản lý nhà nước theo nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ về công tác dân tộc, bảo đảm phạm vi điều chỉnh và các nguyên tắc cơ bản của công tác dân tộc mang tính khái quát, toàn diện, tạo hành lang pháp lý thống nhất để các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác dân tộc xác định được phạm vi, đối tượng thụ hưởng và nội dung chính sách trong tổ chức triển khai thực hiện chính sách dân tộc.   
1.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

- Giải pháp 1: Giữ nguyên như quy định hiện hành.

- Giải pháp 2: Sửa đổi, bổ sung phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, một số thuật ngữ, các nguyên tắc và một số quy định khác của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP đảm bảo quy định thống nhất phạm vi nội hàm về “Công tác dân tộc”, “Chính sách dân tộc”, “Vùng đồng bào DTTS” và vấn đề phân định vùng đồng bào DTTS phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ về công tác dân tộc. 
1.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
1.4.1. Giải pháp 1: Giữ nguyên như quy định hiện hành.

a) Tác động đối với kinh tế

- Tích cực: Không làm phát sinh chi phí so với quy định hiện hành của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP. 
- Hạn chế: Không thống nhất được phạm vi nội hàm về “Công tác dân tộc”, “Chính sách dân tộc”, “Vùng đồng bào DTTS” và vấn đề phân định vùng đồng bào DTTS... sẽ không thống nhất được hệ thống chính sách dân tộc (gồm những chính sách gì, trong lĩnh vực nào? Cho đối tượng, địa bàn nào...?) thì không có căn cứ để rà soát, tổng hợp, đánh giá và đề xuất nguồn lực kinh phí thực hiện chính sách dân tộc dẫn đến khó tập trung nguồn lực để “Ưu tiên đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho địa bàn đặc biệt khó khăn, nhóm dân tộc có khó khăn đặc thù của vùng đồng bào DTTS và miền núi” theo quan điểm, mục tiêu tại Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội.
b) Tác động đối với xã hội

- Tích cực: Không có tác động.

- Hạn chế: Không thống nhất được phạm vi nội hàm về “Công tác dân tộc”, “Chính sách dân tộc”, “Vùng đồng bào DTTS” và vấn đề phân định vùng đồng bào DTTS... sẽ khó thống nhất về nhận thức, hành động, nhất là khó huy động các nguồn lực của xã hội, sự chung tay của người dân và xã hội tham gia vào quá trình giám sát, đánh giá tổ chức thực hiện chính sách dân tộc, làm mất hiệu lực, hiệu quả của chính sách.  
c) Tác động về giới: Không có tác động.
d) Tác động của thủ tục hành chính: Không có tác động. 
đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật

- Tích cực: Không làm xáo trộn các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến công tác dân tộc, chính sách dân tộc; không phải sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến các quy định trên. 
- Hạn chế: Không đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP với hệ thống pháp luật về các nội dung liên quan đến phạm vi nội hàm “Công tác dân tộc”, “Chính sách dân tộc”, “Vùng đồng bào DTTS” và vấn đề phân định vùng đồng bào DTTS... làm ảnh hưởng đến hiệu lực pháp lý của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP.
1.4.2. Giải pháp 2: Sửa đổi, bổ sung phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, một số thuật ngữ, các nguyên tắc và một số quy định khác của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP đảm bảo quy định thống nhất phạm vi nội hàm về “Công tác dân tộc”, “Chính sách dân tộc”, “Vùng đồng bào DTTS” và vấn đề phân định vùng đồng bào DTTS phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ về công tác dân tộc.
a) Tác động đối với kinh tế

- Tích cực: Việc thống nhất được phạm vi nội hàm về “Công tác dân tộc”, “Chính sách dân tộc”, “Vùng đồng bào DTTS” và vấn đề phân định vùng đồng bào DTTS... là căn cứ quan trọng để xác định nguồn lực kinh phí thực hiện chính sách dân tộc bảo đảm sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả, “Ưu tiên đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho địa bàn đặc biệt khó khăn, nhóm dân tộc có khó khăn đặc thù của vùng đồng bào DTTS và miền núi” theo quan điểm, mục tiêu tại Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội để giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, hạn chế về nguồn lực như hiện nay; tránh manh mún, dàn trải, lãnh phí nguồn lực.     

- Hạn chế: Có thể làm tăng nguồn lực kinh phí khi xác định phạm vi “Vùng đồng bào DTTS” là địa bàn tỉnh, huyện, xã, thôn và phân định tất cả các địa bàn này để tổ chức thực hiện chính sách dân tộc (mở rộng so với quy định hiện này chỉ gồm xã, thôn).
b) Tác động đối với xã hội

- Tích cực: Bảo đảm các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có nhận thức thống nhất về “Công tác dân tộc”, “Chính sách dân tộc”, “Vùng đồng bào DTTS” và vấn đề phân định vùng đồng bào DTTS để các cơ quan nhà nước nhất quán trong chỉ đạo, nghiên cứu, tham mưu tổ chức triển khai thực hiện; xác định rõ quyền lợi, trách nhiệm của đối tượng thụ hưởng chính sách; các tổ chức, cá nhân chủ động, tích cực đề xuất, kiến nghị, tham gia vào quá trình giám sát, đánh giá thực hiện chính sách... nhằm tạo sự đồng thuận, chia sẻ và chung tay của toàn xã hội, bảo đảm “Công tác dân tộc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của hệ thống chính trị” theo quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX và Kết luận số 65-KL/TW ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ Chính trị. 
- Hạn chế: Cần thời gian tuyên truyền, phổ biến, quán triệt để xã hội có nhận thức thống nhất về “Công tác dân tộc”, “Chính sách dân tộc”, “Vùng đồng bào DTTS” và các vấn đề khác liên quan đến công tác dân tộc. 
c) Tác động về giới: 
- Tích cực: Việc thống nhất phạm vi nội hàm về “Công tác dân tộc”, “Chính sách dân tộc”, “Vùng đồng bào DTTS”, nhất là xác định rõ địa bàn vùng đồng bào DTTS là tỉnh, huyện, xã, thôn và phân định trình độ phát triển của các địa bàn này sẽ tạo căn cứ pháp lý quan trọng, thống nhất để triển khai thực hiện các chính sách ưu tiên cho phự nữ, trẻ em và các đối tượng yếu thế khác. 
- Hạn chế: Không có tác động. 
d) Tác động của thủ tục hành chính: Không có tác động.
đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật

- Tích cực: Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP với hệ thống pháp luật về các nội dung liên quan đến phạm vi nội hàm “Công tác dân tộc”, “Chính sách dân tộc”, “Vùng đồng bào DTTS” và vấn đề phân định vùng đồng bào DTTS...; bảo đảm Nghị định số 05/2011/NĐ-CP là căn cứ pháp lý quan trọng để định hướng cho hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định thống nhất về công tác dân tộc, chính sách dân tộc.
- Hạn chế: Mất thời gian rà soát các văn bản quy phạm pháp luật quy định chưa thống nhất về “Công tác dân tộc”, “Chính sách dân tộc”, “Vùng đồng bào DTTS” và vấn đề phân định vùng đồng bào DTTS... để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 
1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
Căn cứ vào đánh giá tác động tiêu cực và tích cực của các giải pháp, cơ quan chủ trì soạn thảo lựa chọn giải pháp 2 (Sửa đổi, bổ sung phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, một số thuật ngữ, các nguyên tắc và một số quy định khác của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP đảm bảo quy định thống nhất phạm vi nội hàm về “Công tác dân tộc”, “Chính sách dân tộc”, “Vùng đồng bào DTTS” và vấn đề phân định vùng đồng bào DTTS phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ về công tác dân tộc). 
Thẩm quyền ban hành chính sách: Chính phủ. 

2. Chính sách 2: Chính sách đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu 

2.1. Xác định vấn đề bất cập 
Trong thời gian qua, Chính phủ đã có nhiều chương trình, chính sách, dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu ở vùng đồng bào DTTS. Tuy nhiên, hiện nay nhu cầu về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu trên địa bàn vẫn còn rất lớn (Đường giao thông đến trung tâm các huyện lỵ chủ yếu là đường cấp V, cấp VI rải nhựa bán thâm nhập; nhiều xã, thôn chưa có đường ô tô cứng hóa đến trung tâm
; thiếu công trình thủy lợi hoặc xuống cấp do địa hình chia cắt, điều kiện khí hậu khắc nghiệt, thường xuyên phải chống chịu với thiên tai, bão lũ, sạt lở đất, thiếu nguồn lực cho công tác duy tu, bảo dưỡng
; chất lượng phòng học ở vùng đồng bào DTTS còn kém, còn 1.884 trường học bán kiên cố và đơn sơ; Hạ tầng y tế chưa đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân
; hạ tầng văn hóa-thông tin chưa đáp ứng nhu cầu thụ hưởng và sinh hoạt văn hóa của cộng đồng
. Kết cấu hạ tầng thiết yếu không đồng bộ cũng gây rất nhiều khó khăn cho việc quy hoạch chi tiết dân cư nông thôn, bố trí ổn định dân cư.... Những bất cập, khó khăn này đã được giải quyết một phần trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Tuy nhiên, Chương trình này chủ yếu tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng riêng lẻ cho từng xã, thôn; chưa đầu tư đồng bộ, mang tính liên vùng để kết nối vùng đồng bào DTTS với các vùng phát triển). 
Chính sách đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu ở vùng đồng bào DTTS được quy định tại một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP như: Điều 9 (Chính sách đầu tư phát triển bền vững
), Điều 14 (Chính sách phát triển thể dục, thể thao vùng DTTS
), Điều 15 (Chính sách phát triển du lịch vùng DTTS
), Điều 16 (Chính sách y tế, dân số
). Tuy nhiên, các quy định trên còn tản mản, chưa rõ cơ chế nguồn lực ưu tiên, chưa quy định đầy đủ, toàn diện chính sách đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng ở vùng đồng bào DTTS phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nhất là, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng bảo đảm phục vụ về y tế, giáo dục, giao thông, thủy lợi, lưới điện, viễn thông, văn hóa, thông tin, truyền thông và các công trình phục vụ sản xuất, kinh doanh, dân sinh, phúc lợi công cộng khác thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp với phong tục, tập quán, văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào DTTS. Đồng thời, chưa có cơ chế huy động các nguồn lực xã hội và chưa có chính sách ưu đãi, hỗ trợ để thu hút doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng ở vùng đồng bào DTTS... dẫn đến kết cấu hạ tầng ở cơ sở chưa đồng bộ, nhất là kết cấu hạ tầng phục vụ cuộc sống hàng ngày của người dân như hệ thống giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt.
2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Bảo đảm tập trung nguồn lực của Nhà nước, đồng thời, huy động được các nguồn lực của xã hội để đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng thiết yếu ở vùng đồng bào DTTS; tránh đầu tư phân tán, dàn trải, lãnh phí nguồn lực nhằm giải quyết dứt điểm những bức xúc về kết cấu hạ tầng thấp kém như hiện nay. 
2.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

- Giải pháp 1: Giữ nguyên như quy định hiện hành.
- Giải pháp 2: Sửa đổi, bổ sung, kết cấu lại các quy định về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP thành một điều mới quy định cụ thể “Chính sách đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu”.
2.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
2.4.1. Giải pháp 1: Giữ nguyên như quy định hiện hành.

a) Tác động đối với kinh tế

- Tích cực: Không làm phát sinh chi phí so với quy định hiện hành của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP. 

- Hạn chế: Không tập trung được nguồn lực của Nhà nước, huy động được các nguồn lực của xã hội để đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng thiết yếu ở vùng đồng bào DTTS; không giải quyết được những khó khăn, vướng mắc, hạn chế hiện nay về nhu cầu vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu. Kết cấu hạ tầng không đồng bộ sẽ gặp khó khăn cho sự giao thương, kết nối với các vùng khác, gây tốn kém chi phí, nguồn lực cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào DTTS... do đó, kìm hãm sự phát triển kinh tế ở khu vực này.
b) Tác động đối với xã hội

- Tích cực: Không.

- Hạn chế: Kết cấu hạ tầng thiết yếu ở vùng đồng bào DTTS thiếu đồng bộ sẽ cản trở sự phát triển của xã hội; người dân không được thụ hưởng đầy đủ các dịch vụ về y tế, giáo dục, giao thông, sinh hoạt văn hóa, thông tin, truyền thông..., gây khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong việc giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội như đói nghèo, lạc hậu, thất nghiệp, ma túy, trộm cắp gây mất an ninh, an toàn trật tự xã hội, tạo điều kiện để các thế lực thù địch lợi dụng xúi giục, chia rẽ, gây mất đoàn kết giữa các dân tộc. 
c) Tác động về giới: Không có tác động.
d) Tác động của thủ tục hành chính: Không có tác động.
đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật

- Tích cực: Không mất thời gian rà soát, không làm đảo lộn các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu ở vùng đồng bào DTTS.
- Hạn chế: Không có hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ về cơ chế, chính sách mang tính đột phá để tập trung nguồn lực của nhà nước, huy động nguồn lực của xã hội đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu ở vùng đồng bào DTTS.
2.4.2. Giải pháp 2: Sửa đổi, bổ sung, kết cấu lại các quy định về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP thành một điều mới quy định cụ thể “Chính sách đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu”.
a) Tác động đối với kinh tế

- Tích cực: Việc quy định chính sách đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu, trong đó, có những nội dung ưu tiên đầu tư sẽ đảm bảo tập trung nguồn lực sẵn có của nhà nước, của xã hội để đầu tư vào những công trình cấp thiết, đảm bảo giải quyết dứt điểm từng công trình, tránh tản mản, trùng lặp, lãng phí; đồng thời, kết cấu hạ tầng thiết yếu đồng bộ sẽ tạo điều kiện tiên quyết, thuận lợi cho việc giao thương, kết nối phát triển kinh tế bền vững giữa vùng đồng bào DTTS với vùng khác; tạo động lực để phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng đồng bào DTTS, tinh thần, ý chí tự lực, tự cường để các DTTS phát huy nội lực, cùng phát triển với đất nước; đảm bảo giảm thiểu chi phí của nhà nước, tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào DTTS, góp phần thu hẹp khoảng cách giàu nghèo với các vùng phát triển.
- Hạn chế: Việc quy định chính sách đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng ở vùng đồng bào DTTS đồng bộ, đầy đủ, toàn diện trên các lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nhất là, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đạt chuẩn quốc gia phục vụ y tế, giáo dục, giao thông, thủy lợi, lưới điện, viễn thông, văn hóa, thông tin, truyền thông và các công trình phục vụ sản xuất, kinh doanh, dân sinh, phúc lợi công cộng khác thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp với phong tục, tập quán, văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào DTTS... có thể làm phát sinh chi phí ở một số lĩnh vực so với quy định hiện hành.  
b) Tác động đối với xã hội

- Tích cực: Kết cấu hạ tầng thiết yếu là điều kiện tiên quyết, quan trọng, là cầu nối trực tiếp để người dân ở vùng đồng bào DTTS tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản. Kết cấu hạ tầng thiết yếu được đầu tư phát triển đồng bộ hay không sẽ có tác động trực tiếp và rất lớn đến đời sống của mọi tầng lớp nhân dân ở vùng đồng bào DTTS. Nếu đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để người dân được thụ hưởng đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, nhất là dịch vụ về y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, đi lại, sinh hoạt văn hóa, thông tin, truyền thông; giải quyết cơ bản các vấn đề xã hội hiện nay ở vùng đồng bào DTTS như như đói nghèo, lạc hậu, thất nghiệp, ma túy, trộm cắp gây mất an ninh, an toàn trật tự xã hội; tạo sự đồng thuận của xã hội trong nhận thức, đồng cảm, chia sẻ, hỗ trợ đối với vùng đồng bào DTTS; từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; niềm tin của đồng bào DTTS đối với Đảng và Nhà nước được nâng lên; thúc đẩy sự bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển giữa các dân tộc; không phát sinh các “điểm nóng”, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn này.
- Hạn chế: Không. 
c) Tác động về giới: 
- Tích cực: Việc ưu tiên đầu tư một số kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ y tế, giáo dục, giao thông, thủy lợi, lưới điện, viễn thông, văn hóa, thông tin, truyền thông và các công trình phục vụ sản xuất, kinh doanh, dân sinh, phúc lợi công cộng khác... sẽ tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện các chính sách thúc đẩy bình đẳng giới, nhất là hỗ trợ phụ nữ, trẻ em, người yếu thế khác tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; giảm gánh nặng, chi phí cho các đối tượng do yếu tố giới.  
- Hạn chế: Không.
d) Tác động của thủ tục hành chính: Không có tác động.
đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật

- Tích cực: Đảm bảo hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ về cơ chế, chính sách, có tính đột phá để tập trung nguồn lực của nhà nước, huy động nguồn lực của xã hội đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu ở vùng đồng bào DTTS.
- Hạn chế: Mất thời gian rà soát các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu ở vùng đồng bào DTTS để sửa đổi, bổ sung cho thống nhất, đồng bộ. 
2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Căn cứ vào đánh giá tác động tiêu cực và tích cực của các giải pháp, cơ quan chủ trì soạn thảo lựa chọn giải pháp 2 (Sửa đổi, bổ sung, kết cấu lại các quy định về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP thành một điều mới quy định cụ thể “Chính sách đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu”).
Thẩm quyền ban hành chính sách: Chính phủ. 
3. Chính sách 3: Chính sách đầu tư phát triển kinh tế và ổn định dân cư
3.1. Xác định vấn đề bất cập

Tình trạng nghèo của người DTTS vẫn đang là một trong những thách thức lớn nhất hiện nay. Tính đến năm 2019, hộ nghèo DTTS trong tổng số hộ nghèo cả nước chiếm 55,27% (trong khi đó tỷ lệ dân số DTTS chiếm 14,7% dân số của cả nước). Mặt khác, vẫn còn 41 DTTS có tỷ lệ hộ nghèo trên 50% (cao gấp hơn 9 lần so với bình quân chung của cả nước hiện nay là 5,23%). 

Sinh kế của người dân vùng đồng bào DTTS, đặc biệt là đồng bào các DTTS hiện nay chủ yếu vẫn là sản xuất nông, lâm nghiệp nhưng manh mún, nhỏ lẻ, chưa có mối liên kết giữa nhà nước, doanh nghiệp và nông dân trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi, phát triển bền vững còn rất hạn chế. Tỷ lệ các nhóm DTTS có việc làm trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ rất thấp, chưa khai thác được tiềm năng trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ của khu vực này. Thu nhập bình quân đầu người của các DTTS hiện nay trung bình vào khoảng 1,1 triệu/người/tháng, chưa bằng ½ so với mức bình quân chung của cả nước. 
Đầu tư phát triển kinh tế là tiền đề quan trọng để phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS. Tuy nhiên, các cơ chế, chính sách hiện nay mới tập trung hỗ trợ hộ gia đình, cá nhân (chủ yếu là hộ gia đình, cá nhận thuộc hộ nghèo, cận nghèo), doanh nghiệp, hợp tác xã (chủ yếu là doanh nghiệp, hợp tác xã sử dụng lao động là người DTTS) ở vùng đồng bào DTTS khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, phát triển sản xuất. Chưa có cơ chế, chính sách mang tính đột phát để thúc đẩy tăng trưởng xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, hình thành các cụm liên kết ngành công nghiệp gắn với lợi thế, tiềm năng, đặc thù của vùng đồng bào DTTS, tinh thần tự lực, tự cường của mỗi dân tộc; gắn sản xuất với chế biến, giao thương, kết nối thị trường, lưu thông hàng hóa, tạo chuỗi giá trị; chưa có chính sách tín dụng ưu đãi, thu hút đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội toàn diện cho vùng đồng bào DTTS theo hướng ổn định, lâu dài, bền vững.
Bên cạnh những vấn đề bất cập về phát triển kinh tế nêu trên, theo số liệu điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 DTTS, có đến 12,4% hộ DTTS chưa có đất sản xuất; số hộ gia đình DTTS có nhà thiếu kiên cố và đơn sơ chiếm 20,8% tổng số hộ DTTS; có 11,4% người DTTS chưa được sử dụng nước hợp vệ sinh. Mặt khác, vùng đồng bào DTTS có địa hình hiểm trở, bị chia cắt, thường xuyên chịu ảnh hưởng và tác động lớn của thiên tai, lũ lụ... nên cần có các chính sách hỗ trợ kịp thời, đột xuất, để ổn định dân cư, đảm bảo an sinh xã hội. Những bất cập này đã được giải quyết một phần trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030. Tuy nhiên, vấn đề này mới chỉ tập trung giải quyết cho đối tượng ở những địa bàn xã, thôn đặc biệt khó khăn hoặc hộ nghèo. Bên cạnh đó, Nghị định số 05/2011/NĐ-CP chưa quy định chính sách cụ thể để “giải quyết cơ bản vấn đề đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt” và “Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư” một cách đồng bộ, toàn diện trêm phạm vi vùng đồng bào DTTS.   

3.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Khắc phục được tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún; cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa theo chuỗi, tăng trưởng xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, hình thành các cụm liên kết bảo đảm sinh kế ổn định, lâu dài, bền vững cho người dân ở vùng đồng bào DTTS; ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ đảm bảo phát triển kinh tế mũi nhọn phù hợp với lợi thế, tiềm năng, đặc thù của vùng đồng bào DTTS, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát huy tinh thần, ý chí tự lực, tự cường để các DTTS phát huy nội lực, cùng phát triển với đất nước. Đồng thời, giải quyết dứt điểm, cơ bản vấn đề đất ở, nhà ở, đất sản xuất, đất sinh hoạt cộng đồng, nước sinh hoạt và quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở vùng đồng bào DTTS, đảm bảo chính sách này được thực hiện liên tục, thường xuyên, kịp thời.  
3.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

- Giải pháp 1: Giữ nguyên như quy định hiện hành.

- Giải pháp 2: Sửa đổi, bổ sung kết cấu lại một số nội dung của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP thành một điều quy định cụ thể về các chính sách đầu tư phát triển kinh tế và ổn định dân cư. 

3.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan

3.4.1. Giải pháp 1: Giữ nguyên như quy định hiện hành.

a) Tác động đối với kinh tế

- Tích cực: Không làm phát sinh chi phí so với quy định hiện hành của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.               

- Hạn chế: 
+ Không khắc phục được tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún; không tạo ra cơ chế đột phá để phát triển kinh tế ở vùng đồng bào DTTS theo chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về phát triển kinh tế Việt Nam hướng đến “Tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế số, kinh tế tuần hoàn”
, đón đầu xu thế mới để thúc đẩy tăng trưởng, phát triển bền vững... làm cho nền kinh tế ở vùng đồng bào DTTS ngày càng tụt hậu so với sự phát triển chung của cả nước. 
+ Không đảm bảo nguồn lực để giải quyết dứt điểm, cơ bản vấn đề đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt và quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở vùng đồng bào DTTS, đảm bảo thực hiện liên tục, thường xuyên, kịp thời.   
b) Tác động đối với xã hội

- Tích cực: Không.

- Hạn chế: 
+ Phát triển kinh tế thiếu ổn định, bền vững sẽ tác động rất lớn đến đời sống xã hội ở vùng đồng bào DTTS; khó giải quyết triệt để vấn đề đói nghèo, an sinh xã hội; phát sinh các tệ nạn xã hội gây mất an ninh, an toàn trật tự, tạo điều kiện để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.    
+ Về lâu dài vấn đề thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt sẽ gây khó khăn cho việc quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư, trở thành những điểm nóng, phức tạp ở vùng đồng bào DTTS; không ổn định dân cư thì khó ổn định sinh kế, ổn định cuộc sống dẫn đến tình trạng đói nghèo, bệnh tật gia tăng, cản trở người dân thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản.      
c) Tác động về giới:

- Tích cực: Không.  

- Hạn chế: 
+ Không tạo ra được sinh kế phù hợp với đặc điểm về giới để tăng thu nhập cho phụ nữ, người yếu thế; không đảm bảo nguồn lực để giải quyết vấn đề đói nghèo, an sinh xã hội ... sẽ làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo, tăng gánh nặng kinh tế cho các đối tượng này.      
+ Vấn đề thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư không được giải quyết sẽ tạo gánh nặng, gây khó khăn cho phụ nữ trong cuộc sông tăng lên nhiều lần, tác động rất lớn đến bình đẳng giới đối với phụ nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình. 
d) Tác động của thủ tục hành chính: Không có tác động.
đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật

- Tích cực: Không mất thời gian rà soát, không làm đảo lộn các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến đầu tư phát triển kinh tế và ổn định dân cư ở vùng đồng bào DTTS.

- Hạn chế: 
+ Không tạo ra hành lang pháp lý thống nhất, đồng bộ mang tính đột phá để phát triển kinh tế ở vùng đồng bào DTTS phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về phát triển kinh tế Việt Nam theo hướng tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế số, kinh tế tuần hoàn; không tạo động lực để phát huy lợi thế, tiềm năng, đặc thù của vùng đồng bào DTTS, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát huy tinh thần, ý chí tự lực, tự cường của các DTTS, đảm bảo phát triển bền vững, tạo tiền đề để vùng đồng bào DTTS phát triển toàn diện, cùng phát triển với đất nước. 

+ Không tạo ra hành lang pháp lý thống nhất, đồng bộ, ổn định, lâu dài để giải quyết dứt điểm, cơ bản vấn đề đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt và quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở vùng đồng bào DTTS, đảm bảo chính sách này được thực hiện liên tục, thường xuyên, kịp thời. Về lâu dài vấn đề có thể trở thành những điểm nóng, phức tạp ở vùng đồng bào DTTS; làm gia tăng tình trạng đói nghèo, bệnh tật, cản trở người dân thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản.      
3.4.2. Giải pháp 2: Sửa đổi, bổ sung kết cấu lại một số nội dung của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP thành một điều quy định cụ thể về các chính sách đầu tư phát triển kinh tế. 
a) Tác động đối với kinh tế

- Tích cực: 
+ Khắc phục được tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún; tạo ra cơ chế đột phá để phát triển kinh tế ở vùng đồng bào DTTS theo hướng sản xuất hàng hóa theo chuỗi, phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước ta và xu thế mới của thế giới về “Tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế số, kinh tế tuần hoàn”;  thúc đẩy tăng trưởng, phát triển bền vững, tạo tiền đề để nền kinh tế ở vùng đồng bào DTTS hòa mình cùng với sự phát triển chung của cả nước, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

+ Việc hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt gắn với quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở vùng đồng bào DTTS tạo điều kiện thuận lợi để Nhà nước đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu có trọng tâm, trọng điểm, tránh lãng phí nguồn lực kinh phí; việc hình thành các điểm dân cư ổn định lâu dài, bền vững cũng thuận lợi cho việc kết nối phát triển kinh tế, giao thương, phát triển các dịch vụ xã hội cơ bản ... làm giảm chi phí cho người dân. 
- Hạn chế: 
+ Hiện nay hạ tầng kinh tế để phụ vụ phát triển kinh tế ở vùng đồng bào DTTS theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế số, kinh tế tuần hoàn còn rất hạn chế, do đó, cần nhiều nguồn lực để quy hoạch, phát triển kinh tế cho phù hợp với từng địa bàn vùng đồng bào DTTS. Tuy nhiên, về lâu dài khi kinh tế ở vùng đồng bào DTTS phát triển ổn định, bền vững thì Nhà nước sẽ không mất nhiều nguồn lực kinh phí để đầu tư cho địa bàn này nữa.  

+ Địa bàn vùng đồng bào DTTS có địa hình hiểm trở, bị chia cắt, thường xuyên chịu ảnh hưởng và tác động lớn của thiên tai, lũ lụ. Bên cạnh đó, nhiều địa phương không còn quỹ đất sẽ là những thách thức lớn, cần nhiều nguồn lực kinh phí để đầu tư, trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt gắn với quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư. 
b) Tác động đối với xã hội

- Tích cực: 
+ Việc quy định cụ thể chính sách phát triển kinh tế và các cơ chế ưu đãi, hỗ trợ sẽ tạo động lực để phát huy nguồn lực của xã hội, của các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào các quá trình phát triển kinh tế; giải quyết việc làm cho lực lượng lao động là người DTTS tại chỗ; đảm bảo nguồn lực để giải quyết tốt các vấn đề xã hội và thực hiện an sinh xã hội. Phát triển kinh tế sẽ thúc đẩy phát triển xã hội, nâng cao dân trí, chất lượng cuộc sống của người dân. 
+ Việc ổn định dân cư là tiền đề, điều kiện để ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân ở vùng đồng bào DTTS, đây là vấn đề cơ bản, quan trọng nhất để người dân phát triển kinh tế, gắn bó với khu vực biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, địa bàn xung yếu về quốc phòng, an ninh ..., góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ biên cương của Tổ quốc. 
- Hạn chế: Hệ quả những mặt trái của nền kinh tế thị trường, chất lượng nguồn nhân lực ở vùng đồng bào DTTS sẽ là những thách thức lớn. Bên cạnh đó, việc thực hiện chính sách ổn định dân cư vừa đảm bảo tập trung dân cư, vừa đảm bảo không gian văn hóa sinh hoạt theo tập quán của từng dân tộc là một thách thức lớn.
c) Tác động về giới: 
- Tích cực: 
+ Tạo ra sinh kế phù hợp với đặc điểm về giới để tăng thu nhập cho phụ nữ, người yếu thế; thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, giảm gánh nặng kinh tế cho các đối tượng này khi thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản... thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế.
+ Giải quyết được vấn đề đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt và quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư sẽ giảm gánh nặng, áp lực cho phụ nữ trong cuộc sống; tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ thực hiện quyền bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình. 
- Hạn chế: Không.
d) Tác động của thủ tục hành chính: Không có tác động. 
đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật

- Tích cực: 
+ Tạo ra hành lang pháp lý thống nhất, đồng bộ mang tính đột phá để phát triển kinh tế ở vùng đồng bào DTTS phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về phát triển kinh tế Việt Nam theo hướng tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế số, kinh tế tuần hoàn; tạo động lực để phát triển kinh tế phù hợp với lợi thế, tiềm năng, đặc thù của vùng đồng bào DTTS, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát huy tinh thần, ý chí tự lực, tự cường của các DTTS, đảm bảo phát triển bền vững, tạo tiền đề để vùng đồng bào DTTS phát triển toàn diện, cùng phát triển với đất nước. 
+ Tạo ra hành lang pháp lý thống nhất, đồng bộ, ổn định, lâu dài để giải quyết dứt điểm, cơ bản vấn đề đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt và quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở vùng đồng bào DTTS, đảm bảo chính sách này được thực hiện liên tục, thường xuyên, kịp thời; bảo đảm không phát sinh điểm nóng, phức tạp ở vùng đồng bào DTTS; tạo điều kiện thuận lợi để người dân được thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản.      
- Hạn chế: Mất thời gian rà soát để sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến đầu tư phát triển kinh tế và ổn định dân cư ở vùng đồng bào DTTS.
3.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Căn cứ vào đánh giá tác động tiêu cực và tích cực của các giải pháp, cơ quan chủ trì soạn thảo lựa chọn giải pháp 2 (Sửa đổi, bổ sung kết cấu lại một số nội dung của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP thành một điều quy định cụ thể về các chính sách đầu tư phát triển kinh tế và ổn định dân cư). 

Thẩm quyền ban hành chính sách: Chính phủ.

4. Chính sách 4: Chính sách phát triển giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp
4.1. Xác định vấn đề bất cập
Chất lượng giáo dục ở vùng đồng bào DTTS trong những năm qua đã có nhiều tiến bộ đáng kể. Tuy nhiên, giáo dục – đào tạo và chất lượng nguồn nhân lực vẫn còn là vấn đề thách lớn đối với vùng đồng bào DTTS như: Tỷ lệ người DTTS đi học đúng độ tuổi còn thấp
; tỷ lệ người DTTS chưa biết đọc, biết viết tiếng Việt còn khá cao
; tỷ lệ lao động người DTTS đã qua đào tạo thấp
. 
Bên cạnh đó, pháp luật hiện hành chưa có quy định về “Thu hút, sử dụng đội ngũ chuyên gia là người DTTS” để vận động nguồn nhân lực này tham gia nghiên cứu, xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách dân tộc nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác xây dựng, thực thi chính sách.
Ngoài ra, sau khi Nghị định số 05/2011/NĐ-CP được ban hành, đã có nhiều luật liên quan đến giáo dục như: Luật Giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức...) và các văn bản hướng dẫn thi hành các chế độ, chính sách ưu tiên tuyển sinh, học bổng, trợ cấp xã hội, miễn, giảm học phí, hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt, chỗ ở, tín dụng giáo dục, chế độ cử tuyển ... đối với học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số. Do đó, các quy định của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP liên quan đến giáo dục không còn thống nhất, đồng bộ với pháp luật hiện hành, cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn. 
4.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP với hệ thống pháp luật hiện hành về giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho vùng đồng bào DTTS đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.  
4.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

- Giải pháp 1: Giữ nguyên như quy định hiện hành.

- Giải pháp 2: Sửa đổi, bổ sung “Chính sách phát triển giáo dục và đào tạo” tại Nghị định số 05/2011/NĐ-CP đảm bảo bao quát đầy đủ các chế độ, chính sách về giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho vùng đồng bào DTTS.
4.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan

4.4.1. Giải pháp 1: Giữ nguyên như quy định hiện hành.

a) Tác động đối với kinh tế

- Tích cực: Không làm phát sinh chi phí so với quy định hiện hành của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP và pháp luật có liên quan về giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho vùng đồng bào DTTS.           

- Hạn chế: Không đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao, không huy động được các chuyên gia (nhân lực) là người DTTS tham gia nghiên cứu, xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách dân tộc đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào DTTS trong tình hình mới; về lâu dài sẽ mất nhiều chi phí cho Nhà nước do phải thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (từ nơi khác đến). 
b) Tác động đối với xã hội

- Tích cực: Không thay đổi so với quy định hiện hành.

- Hạn chế: Khó nâng cao trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực ở vùng đồng bào DTTS lên so với mặt bằng chung của cả nước. Trình độ dân trí thấp sẽ khó xây dựng xã hội dân chủ, văn minh, tiến bộ dẫn đến đời sống xã hội ở vùng đồng bào DTTS ngày càng bị tụt hậu so với các vùng phát triển; trình độ dân trí thấp cũng dễ bị các thế lực thù địch, đối tượng xấu kích động, xúi giục, lợi dụng để vi phạm pháp luật.      

c) Tác động về giới:

- Tích cực: Không thay đổi so với quy định hiện hành. 
- Hạn chế: Phụ nữ, đặc biệt là trẻ em gái – những đối tượng thiệt thòi nhất ở vùng đồng bào DTTS sẽ không được thụ hưởng đầy đủ quyền học tập, khó thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
d) Tác động của thủ tục hành chính: Không có tác động. 
đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật

- Tích cực: Không mất thời gian rà soát, không làm đảo lộn các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến chính sách giáo dục và đào tạo.

- Hạn chế: Không tạo ra hành lang pháp lý thống nhất, đồng bộ giữa Nghị định số 05/2011/NĐ-CP với các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến giáo dục như: Luật Giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức...) và các văn bản hướng dẫn thi hành các chế độ, chính sách ưu tiên đối với học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số, người dạy và người học ở vùng đồng bào DTTS. 

4.4.2. Giải pháp 2: Sửa đổi, bổ sung “Chính sách phát triển giáo dục và đào tạo” tại Nghị định số 05/2011/NĐ-CP đảm bảo bao quát đầy đủ các chế độ, chính sách về giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho vùng đồng bào DTTS. 
a) Tác động đối với kinh tế

- Tích cực: Từng bước đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo cơ chế huy động các chuyên gia (nhân lực) là người DTTS tham gia nghiên cứu, xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách dân tộc đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào DTTS trong tình hình mới; về lâu dài đội ngũ này sẽ tạo ra tiền lực kinh tế để phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS. Mặt khác, việc sử dụng đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ giảm thiểu chi phí tối đa cho Nhà nước khi đầu tư phát triển tại những địa bàn này.
- Hạn chế: Cần thời gian, kinh phí phù hợp để từng bước đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện chế độ đãi ngộ hợp lý để huy động các chuyên gia (nhân lực) là người DTTS sẽ phát sinh thêm kinh phí so với quy định hiện hành.

b) Tác động đối với xã hội 
- Tích cực: Nâng cao trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực cho vùng đồng bào DTTS, tạo tiền đề quan trọng để xây dựng xã hội dân chủ, văn minh, tiến bộ; bảo đảm mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội được thực hiện đầy đủ quyền học tập, nâng cao năng lực để tự vươn lên trong cuộc sống, giúp người dân tích cực, chủ động tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội nói chung, tham gia thực hiện các chính sách dân tộc nói riêng; hạn chế các thế lực thù địch, đối tượng xấu kích động, xúi giục, lợi dụng để vi phạm pháp luật.       
- Hạn chế: Không.
c) Tác động về giới:

- Tích cực: Tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ, đặc biệt là trẻ em gái – những đối tượng thiệt thòi nhất ở vùng đồng bào DTTS được thụ hưởng đầy đủ quyền học tập, đảm bảo thực hiện bình đẳng giới cho phụ nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
- Hạn chế: Không. 

d) Tác động của thủ tục hành chính: Không có tác động.
đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật

- Tích cực: Tạo ra hành lang pháp lý thống nhất, đồng bộ giữa Nghị định số 05/2011/NĐ-CP với các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến giáo dục như: Luật Giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức...) và các văn bản hướng dẫn thi hành các chế độ, chính sách ưu tiên đối với học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số, người dạy và người học ở vùng đồng bào DTTS.
- Hạn chế: Mất thời gian rà soát các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến chính sách giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở vùng đồng bào DTTS.

4.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Căn cứ vào đánh giá tác động tiêu cực và tích cực của các giải pháp, cơ quan chủ trì soạn thảo lựa chọn giải pháp 2 (Sửa đổi, bổ sung “Chính sách phát triển giáo dục và đào tạo” tại Nghị định số 05/2011/NĐ-CP đảm bảo bao quát đầy đủ các chế độ, chính sách về giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho vùng đồng bào DTTS). 
Thẩm quyền ban hành chính sách: Chính phủ.

5. Chính sách 5: Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số

5.1. Xác định vấn đề bất cập

Thực tế triển khai chính sách này còn gặp nhiều khó khăn trong việc tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ người DTTS; số lượng, cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức người DTTS ở các cơ quan, đơn vị, địa phương chiếm tỷ lệ thấp, không đồng đều. Nhiều địa bàn có số lượng người DTTS tập trung rất đông, chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu dân cư nhưng tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS tham gia vào hệ thống chính trị chưa tương xứng; càng ở cấp cao hơn (cấp tỉnh, các Bộ, ban, ngành ở Trung ương) thì tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS càng thấp; cán bộ, công chức, viên chức người DTTS ở cơ quan làm công tác dân tộc như Ủy ban Dân tộc chiếm tỷ lệ thấp, chưa đạt tỷ lệ tối thiểu đề ra tại Quyết định số 402/QĐ-TTg; chưa có quy định tỷ lệ tối thiếu cán bộ, công chức, viên chức người DTTS ở các bộ, ngành Trung ương
....  
Hiện nay, có nhiều nội dung về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức người DTTS chưa thống nhất, đồng bộ
; chưa quy định cụ thể về “tỷ lệ hợp lý cán bộ người DTTS, ưu tiên cán bộ nữ, cán bộ trẻ tham gia vào các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị các cấp”; chưa có cơ chế ưu tiên đối với DTTS rất ít người, DTTS còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù (đây là những DTTS ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) tham gia vào các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị các cấp
; chưa quy định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong việc tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số nhằm đảm bảo tỷ lệ nêu trên ... 
5.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Từng bước nâng cao tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số (trong đó, có ưu tiên cán bộ, công chức, viên chức nữ, trẻ, dân tộc thiểu số rất ít người, dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù) tham gia vào các cơ quan, tổ chức trong hệ thống cơ quan nhà nước.

5.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

- Giải pháp 1: Giữ nguyên như quy định hiện hành.

- Giải pháp 2: Sửa đổi, bổ sung Điều 11 Nghị định số 05/2011/NĐ-CP thành “Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số”. Trong đó, quy định cụ thể hơn về việc tuyển dụng, phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số và trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương trong việc bảo đảm thực hiện chính sách này. 
5.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan

5.4.1. Giải pháp 1: Giữ nguyên như quy định hiện hành.

a) Tác động đối với kinh tế

- Tích cực: Không làm phát sinh chi phí thực hiện chính sách cán bộ DTTS so với quy định hiện hành của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP.
- Hạn chế: Khó xác định nguồn lực đảm bảo để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, yêu cầu của vị trí việc làm và khung năng lực ở Việt Nam; làm việc chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển đất nước.

b) Tác động đối với xã hội

- Tích cực: Không.

- Hạn chế: Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS có ảnh hưởng, tác động rất lớn đến đời sống xã hội ở vùng đồng bào DTTS. Nếu không xây dựng được đội ngũ đủ tâm, đủ tầm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển đất nước và yêu cầu công tác dân tộc trong tình hình mới thì sẽ rất khó để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân ở vùng đồng bào DTTS, khó phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS. 
c) Tác động về giới: 
- Tích cực: Không.
- Hạn chế: Khó thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị.
d) Tác động của thủ tục hành chính: Không có tác động.
đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật

- Tích cực: Không mất thời gian rà soát, không làm đảo lộn các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến chính sách cán bộ đối với người DTTS.

- Hạn chế: Không tạo ra hành lang pháp lý thống nhất, đồng bộ, mang tính đột phá để từng bước nâng cao tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS tham gia vào các cơ quan, tổ chức trong hệ thống cơ quan nhà nước; khó xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS đủ tâm, đủ tầm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển đất nước và yêu cầu công tác dân tộc trong tình hình mới.
5.4.2. Giải pháp 2: Sửa đổi, bổ sung Điều 11 Nghị định số 05/2011/NĐ-CP thành “Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số”. Trong đó, quy định cụ thể hơn về việc tuyển dụng, phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số và trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương trong việc bảo đảm thực hiện chính sách này.
a) Tác động đối với kinh tế

- Tích cực: Bảo đảm tập trung nguồn lực đảm bảo để đào tạo, bồi dưỡng đúng người, tiến tới xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, yêu cầu của vị trí việc làm và khung năng lực ở Việt Nam; làm việc chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển đất nước.
- Hạn chế: Có thể phát sinh chi phí đào tạo, bồi dưỡng hoặc chi phí thực hiện chế độ, chính sách thu hút đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS đáp ứng tiêu chuẩn, có trình độ năng lực, phẩm chất về công tác ở vùng đồng bào DTTS. 

b) Tác động đối với xã hội

- Tích cực: Việc đảm bảo tỷ lệ hợp lý cán bộ, công chức, viên chức người DTTS tham gia vào các cơ quan, tổ chức trong hệ thống cơ quan nhà nước sẽ tạo sự hài hòa, đồng thuận của xã hội đối với công tác cán bộ; xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS đủ tâm, đủ tầm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển đất nước và yêu cầu công tác dân tộc trong tình hình mới sẽ tác động tích cực đến đời sống xã hội ở vùng đồng bào DTTS, nhất là thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, gương mẫu, tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận, tích cực, chủ động tham gia thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân ở vùng đồng bào DTTS, từng bước phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS.... Từ đó, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo niềm tin vững chắc của người dân đối với Đảng, Nhà nước.  
- Hạn chế: Không.
c) Tác động về giới:

- Tích cực: Tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy bình đẳng giới đối với phụ nữ trong lĩnh vực chính trị.
- Hạn chế: Không.
d) Tác động của thủ tục hành chính: Không có tác động.
đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật

- Tích cực: Tạo ra hành lang pháp lý thống nhất, đồng bộ, mang tính đột phá để từng bước nâng cao tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS tham gia vào các cơ quan, tổ chức trong hệ thống cơ quan nhà nước; đảm bảo xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS đủ tâm, đủ tầm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển đất nước và yêu cầu công tác dân tộc trong tình hình mới.  
- Hạn chế: Mất thời gian rà soát để sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến chính sách cán bộ đối với người DTTS.
5.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Căn cứ vào đánh giá tác động tiêu cực và tích cực của các giải pháp, cơ quan chủ trì soạn thảo lựa chọn giải pháp 2 (Sửa đổi, bổ sung Điều 11 Nghị định số 05/2011/NĐ-CP thành “Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số”. Trong đó, quy định cụ thể hơn về việc tuyển dụng, phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số và trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương trong việc bảo đảm thực hiện chính sách này).
Thẩm quyền ban hành chính sách: Chính phủ.
6. Chính sách 6: Chính sách biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 

6.1. Xác định vấn đề bất cập

Hiện nay, đối tượng người có uy tín chưa được tích hợp đầy đủ
. Chế độ, chính sách đối với người có uy tín chỉ mang tính động viên, hỗ trợ; cơ chế hỗ trợ, tạo điều kiện để người có uy tín thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ được giao chưa cụ thể nên chưa thực sự tạo động lực đối với người có uy tín trong thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm được giao; một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa nhận thức đầy đủ và chủ động phát huy vị trí, vai trò của người có uy tín nên chưa quan tâm đến hoạt động, giao nhiệm vụ đối với người có uy tín; kinh phí hằng năm bố trí thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, thực hiện chính sách và vận động, phát huy vai trò người có uy tín còn hạn chế nên ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hiện một số chế độ, chính sách đối với người có uy tín. 
Hiện nay, một số chế độ, chính sách về biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín quy định trong Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 và Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg. Tuy nhiên, các chế độ, chính sách này chưa được quy định trong Nghị định số 05/2011/NĐ-CP nên cần được thể chế để triển khai thực hiện ổn định, thống nhất và lâu dài nhằm cụ thể hoá nội dung “Kịp thời biểu dương, tôn vinh, động viên người tiêu biểu có uy tín, doanh nhân, nhà khoa học trong cộng đồng các dân tộc thiểu số có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” tại điểm g khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 88/2019/QH14. 
6.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Quy định thống nhất đối tượng và các chế độ, chính sách đối với người có uy tín, đảm bảo khuyến khích, động viên và tạo điều kiện thuận lợi để người có uy tín thực hiện tốt nhiệm vụ và trách nhiệm được giao; kịp thời biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến.
6.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

- Giải pháp 1: Giữ nguyên như quy định hiện hành.

- Giải pháp 2: Sửa đổi, bổ sung “Chính sách đối với người có uy tín ở vùng DTTS” tại Điều 12 của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP thành “Chính sách biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS”.
6.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan

6.4.1. Giải pháp 1: Giữ nguyên như quy định hiện hành.

a) Tác động đối với kinh tế

- Tích cực: Không phát sinh kinh phí so với quy định của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP về chính sách đối với người có uy tín ở vùng DTTS.
- Hạn chế: Khó bảo đảm nguồn lực để triển khai thực hiện “Chính sách biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS” ổn định, thống nhất và lâu dài; khó huy động người có uy tín thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và trách nhiệm được giao, trong đó, có nhiệm vụ vận động đồng bào DTTS tham gia phát triển kinh tế. Do đó, về lâu dài, Nhà nước sẽ phải bỏ nhiều chi phí hơn để giải quyết những vấn đề phát sinh ở vùng đồng bào DTTS.
b) Tác động đối với xã hội

- Tích cực: Không.

- Hạn chế: Khó huy động được một lực lượng rất quan trọng trong xã hội (người có uy tín, các điển hình tiên tiến) – đây là lực lượng có vai trò lớn của xã hội trong việc làm gương, cầu nối để tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tạo sự lan tỏa, đồng thuận, đoàn kết thống nhất của toàn xã hội trong tổ chức thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc... nhằm ổn định chính trị, trật trự an toàn xã hội ở vùng đồng bào DTTS.
c) Tác động về giới:

- Tích cực: Không. 

- Hạn chế: Không huy động được lực lượng người có uy tín, các điển hình tiên tiến tham gia tích để tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS xóa bỏ các phong tục tập quán lạc hậu, không còn phù hợp (thông thường những tập quán này thường tạo gánh nặng cho phụ nữ, gây mất bình đẳng giới cho phụ nữ tham gia các hoạt động xã hội....). 
d) Tác động của thủ tục hành chính: Không có tác động.
đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật

- Tích cực: Không mất thời gian rà soát, không làm đảo lộn các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến chính sách đối với người có uy tín ở vùng DTTS.

- Hạn chế: Không tạo ra hành lang pháp lý thống nhất, đồng bộ, đảm bảo thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín, các điển hình tiên tiến một cách ổn định, lâu dài để huy động lực lượng này tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

6.4.2. Giải pháp 2: Sửa đổi, bổ sung “Chính sách đối với người có uy tín ở vùng DTTS” tại Điều 12 của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP thành “Chính sách biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS”. 
a) Tác động đối với kinh tế

- Tích cực: Bảo đảm nguồn lực để triển khai thực hiện “Chính sách biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS” ổn định, thống nhất và lâu dài; tạo động lực để huy động người có uy tín thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và trách nhiệm được giao, trong đó, có nhiệm vụ vận động đồng bào DTTS tham gia phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Về lâu dài, Nhà nước ngày càng bỏ nhiều chi phí ít hơn để giải quyết những vấn đề phát sinh ở vùng đồng bào DTTS. 
- Hạn chế: Hiện nay, kinh phí thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín đã được quy định khá cụ thể bảo bảo đảm thực hiện theo Quyết định số ..... thay thế Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg; kinh phí biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến đã được bảo đảm từ Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 (giai đoạn 2021-2025). Do đó, sau năm 2025 có thể phát sinh thêm kinh phí để triển khai thực hiện chính sách biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS. 

b) Tác động đối với xã hội

- Tích cực: Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, tổ chức hệ thống chính trị các cấp trong việc huy động người có uy tín, các điển hình tiên tiến - một lực lượng rất quan trọng, có vai trò lớn trong xã hội phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tạo sự lan tỏa, đồng thuận, đoàn kết thống nhất của toàn xã hội trong tổ chức thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc..., góp phần ổn định chính trị, trật trự an toàn xã hội ở vùng đồng bào DTTS.
- Hạn chế: Không.

c) Tác động về giới:

- Tích cực: Huy động được lực lượng người có uy tín, các điển hình tiên tiến tham gia tích để tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS từng bước xóa bỏ các phong tục tập quán lạc hậu, không còn phù hợp để thúc đẩy bình đẳng giới cho phụ nữ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.  
- Hạn chế: Không. 
d) Tác động của thủ tục hành chính: Không có tác động. 
đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật

- Tích cực: Tạo ra hành lang pháp lý thống nhất, đồng bộ, đảm bảo thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín, các điển hình tiên tiến một cách ổn định, lâu dài để huy động lực lượng này tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
- Hạn chế: Mất thời gian rà soát các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến chính sách biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS. 

6.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Căn cứ vào đánh giá tác động tiêu cực và tích cực của các giải pháp, cơ quan chủ trì soạn thảo lựa chọn giải pháp 2 (Sửa đổi, bổ sung “Chính sách đối với người có uy tín ở vùng DTTS” tại Điều 12 của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP thành “Chính sách biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS”).
Thẩm quyền ban hành chính sách: Chính phủ.
7. Chính sách 7: Chính sách chi thăm hỏi, chúc mừng hỗ trợ đối với một số đơn vị, cá nhân là người dân tộc thiểu số
7.1. Xác định vấn đề bất cập
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, hơn 20 năm qua UBDT đã triển khai nhiệm vụ “Thăm hỏi, chúc mừng, tôn vinh đối với tập thể, cán nhân người DTTS
 đạt được nhiều kết quả thiết thực, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các DTTS; kịp thời chia sẻ, cổ vũ, động viên các đối tượng vượt qua mọi khó khăn trong thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch bệnh, tiếp tục tham gia tích cực vào các phong trào, các cuộc vận động xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc…, góp phần xây dựng và củng cố thêm niềm tin vững chắc của Nhân dân với Đảng, Nhà nước; địa bàn vùng DTTS, miền núi, vùng biên giới phên dậu của Tổ quốc luôn ổn định; thế trận quốc phòng và an ninh vững chắc. Thông qua đó, UBDT có điều kiện huy động các nguồn lực của xã hội để chủ động nắm tình hình cơ sở ở vùng đồng bào DTTS&MN và tâm tư, nguyện vọng của đồng bào để kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành chủ trương, chính sách dân tộc cho phù hợp với tình hình thực tế. Tuy nhiên, hiện nay việc triển khai thực hiện chính sách chi đặc thù còn gặp một số khó khăn, vướng mắc, bất cập sau:   

Thứ nhất, chính sách chi đặc thù do UBDT thực hiện mới được quy định tại các quyết định cá biệt của UBDT và văn bản trao đổi, thống nhất với Bộ Tài chính
 để triển khai thực hiện. Do vậy, việc ban hành và tổ chức triển khai thực hiện chính sách trên chưa đảm bảo cơ sở pháp lý, chưa phù hợp với thẩm quyền ban hành văn bản của Chính phủ đối với công tác dân tộc theo quy định tại Điều 16 Luật Tổ chức Chính phủ và khoản 2 Điều 19 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

 Thứ hai, từ năm 2018 sau khi các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ kết thúc hoạt động, Uỷ ban Dân tộc tiếp nhận nhiệm vụ công tác dân tộc và miền núi của Ban Chỉ đạo 3 Tây (Công văn số 4436/VPCP-QHĐP ngày 14/5/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ của Uỷ ban Dân tộc năm 2018). Trên cơ sở đó, UBDT đã ban hành Quyết định số 352/QĐ-UBDT ngày 08/7/2020 phê duyệt Đề án tiếp nhận nhiệm vụ công tác dân tộc và miền núi sau khi các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ kết thúc hoạt động. Trong đó, có các nhiệm vụ: “i) Tổ chức thăm hỏi, động viên, tranh thủ sự ủng hộ của cán bộ cốt cản, già làng, trưởng bản người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thăm hỏi, chúc mừng nhân ngày Tết cổ truyền của dân tộc (tết Nguyên Đán); phối hợp với địa phương tổ chức và tham gia các ngày tết, lễ hội truyền thống của cộng đồng DTTS các tỉnh Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; tổ chức thăm hỏi, chúc mừng các tổ chức, cá nhân ở các tỉnh nước bạn có biên giới tiếp giáp với Việt Nam nhân ngày tết cổ truyền dân tộc của nước bạn Lào, Campuchia; ii) Hai năm một lần tổ chức gặp mặt tọa đàm, tặng quà cho già làng, trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu, cán bộ cốt cán (nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; Bộ trưởng, Thứ trưởng và tương đương; sỹ quan lực lượng vũ trang từ thiếu tướng trở lên; nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, nhà giáo nhân dân, thầy thuốc nhân dân, nghệ sĩ nhân dân) thuộc các tỉnh Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; c) Tổ chức họp mặt, đi thăm hỏi, tặng quà cho các tổ chức Hội đoàn kết Sư Sãi yêu nước, các chùa có công với cách mạng tiêu biểu, các trường nghệ thuật Khmer, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng, nhân sĩ, trí thức, chức sắc, chức việc, cán bộ hưu trí, học sinh, sinh viên, cán bộ chiến sĩ công tác trong quân đội, công an, người có uy tín, hộ nghèo thuộc diện chính sách là người dân tộc Khmer tiêu biểu, thuộc các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer”. 

Trước đây, chế độ chi đặc thù bảo đảm hoạt động của các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ được thực hiện theo Quyết định số 11/2010/QĐ-TTg ngày 11/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, sau khi các Ban Chỉ đạo chấm dứt hoạt động, chưa có văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 11/2010/QĐ-TTg để quy định chính sách chi đặc thù cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Dân tộc.  

Thứ ba, theo Kết luận số 896/KL-TTCP ngày 17/8/2023 của Thanh tra Chính phủ, việc chi đặc thù cho các đối tượng thuộc cơ quan công tác dân tộc được quy định Quyết định số 199/QĐ-UBDT của UBDT là chưa đủ cơ sở pháp lý, cần có quy định cụ thể của Chính phủ. Do đó, từ năm 2023, UBDT đã tạm dừng triển khai thực hiện chính sách chi đặc thù, ảnh hưởng đến việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao cho UBDT, nhất là công tác thăm  hỏi, tặng quà, chúc mừng, động viên và theo dõi, nắm tình hình về tâm tư, nguyện vọng của đồng bào DTTS, tình hình thực tế ở vùng đồng bào DTTS&MN… để kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành chủ trương, chính sách dân tộc cho phù hợp.

Thứ tư, một số định mức chi tại Quyết định số 11/2010/QĐ-TTg và Quyết định số 199/QĐ-UBDT ngày 18/4/2017 còn thấp so với một số chế độ, chính sách chi đặc thù tương tự
; định mức chi trên cũng không còn phù hợp với thực tế do tình hình kinh tế - xã hội đã thay đổi (cần phải tăng lên tương ứng)
. Ngoài ra, cần phải rà soát các chế độ, chính sách và đối tượng thụ hưởng để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các chính sách hiện hành, tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN, nhiệm vụ chính trị về công tác dân tộc trong tình hình mới và nguồn lực ngân sách nhà nước hiện nay.

7.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Thống nhất đối tượng, nội dung và định mức chi thăm hỏi, chúc mừng, hỗ trợ đối với một số đơn vị, cá nhân là người dân tộc thiểu số.

7.3. Các giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề

- Giải pháp 1: Không ban hành chính sách chi thăm hỏi, chúc mừng, hỗ trợ đối với một số đơn vị, cá nhân là người dân tộc thiểu số 

- Giải pháp 2: Ban hành chính sách chi thăm hỏi, chúc mừng, hỗ trợ đối với một số đơn vị, cá nhân là người dân tộc thiểu số. Trong đó, quy định cụ thể về đối tượng, nội dung và định mức chi cho phù hợp với các chính sách hiện hành và tình hình thực tế.

7.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan

7.4.1. Giải pháp 1: Không ban hành chính sách chi thăm hỏi, chúc mừng, hỗ trợ đối với một số đơn vị, cá nhân là người dân tộc thiểu số

a) Tác động đối với kinh tế

- Tích cực: Không làm phát sinh nguồn lực kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện chính sách chi thăm hỏi, chúc mừng, hỗ trợ đối với một số đơn vị, cá nhân là người dân tộc thiểu số.

- Hạn chế: Không có nguồn lực để thăm hỏi, chúc mừng, hỗ trợ đối với một số đơn vị, cá nhân là người dân tộc thiểu số dẫn đến UBDT không có điều kiện huy động các nguồn lực của xã hội để chủ động nắm tình hình cơ sở, tình hình vùng đồng bào DTTS&MN và tâm tư, nguyện vọng của đồng bào để kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành chủ trương, chính sách dân tộc cho phù hợp với tình hình thực tế. Về lâu dài, những các tập thể, cá nhân có đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN không được thăm hỏi, động viên, tri ân đối; những hộ gia đình, cá nhân người DTTS gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch bệnh... không được chia sẻ khó khăn, động viên kịp thời có thể tạo ra kẽ hở để các đối tượng xấu lợi dụng để lôi kéo, kích động, gây mất an ninh, trật tự an toàn xã hội và đoàn kết dân tộc, gây ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở vùng đồng bào DTTS&MN, có thể gây ra những thiệt hại về kinh tế lớn hơn nhiều so với nguồn lực kinh phí do Nhà nước bỏ ra để thực hiện chính sách này. 

b) Tác động đối với xã hội

- Tích cực: Không.

- Hạn chế: việc không thăm hỏi, chúc mừng, hỗ trợ kịp thời đối với đơn vị, cá nhân là người dân tộc thiểu số, nhất là tri ân đối với các tập thể, cá nhân có đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết, thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc ở vùng đồng bào DTTS&MN... khó phát huy truyền thống, văn hóa tốt đẹp “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, "Thương người như thể thương thân", "Lá lành đùm lá rách" của dân tộc ta; khó tạo dựng sự đồng thuận của xã hội, củng cố lòng tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước dẫn đến khó huy động sự vào cuộc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các cấp, các ngành, toàn bộ hệ thống chính trị tham gia thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, khó tạo động lực và điều kiện để các DTTS phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, hòa nhập với sự phát triển của đất nước. 

c) Tác động về giới  

- Tích cực: Không có tác động.

- Hạn chế: việc không thăm hỏi, chúc mừng, hỗ trợ kịp thời đối với đơn vị, cá nhân là người DTTS, nhất là thăm hỏi, động viên hộ gia đình, các nhân người DTTS thuộc diện hộ nghèo, gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch bệnh... sẽ không có điều kiện đảm bảo để phụ nữ, trẻ em (trẻ em gái) DTTS – đối tượng yếu thế nhất trong xã hội tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, vượt qua đói nghèo, giảm gánh nặng lao động, có thể dẫn đến những hệ lụy không mong muốn đến với những đối tượng này.

d) Tác động của thủ tục hành chính: Không có tác động.

đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật

- Tích cực: Không mất thời gian rà soát, không làm đảo lộn các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến thăm hỏi, chúc mừng, hỗ trợ kịp thời đối với đơn vị, cá nhân là người DTTS.

- Hạn chế: Không có hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ; không có cơ sở pháp lý để UBDT tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao, nhất là công tác thăm  hỏi, tặng quà, chúc mừng, động viên và theo dõi, nắm tình hình về tâm tư, nguyện vọng của đồng bào DTTS, tình hình thực tế ở cơ sở vùng đồng bào DTTS&MN cho phù hợp với thẩm quyền ban hành văn bản của Chính phủ đối với công tác dân tộc theo quy định tại Điều 16 Luật Tổ chức Chính phủ và khoản 2 Điều 19 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

7.4.2. Giải pháp 2: Ban hành chính sách chi thăm hỏi, chúc mừng, hỗ trợ đối với một số đơn vị, cá nhân là người dân tộc thiểu số. Trong đó, quy định cụ thể về đối tượng, nội dung và định mức chi cho phù hợp với các chính sách hiện hành và tình hình thực tế

a) Tác động đối với kinh tế

- Tích cực: Bảo đảm nguồn lực để thăm hỏi, chúc mừng, hỗ trợ kịp thời đối với một số đơn vị, cá nhân là người DTTS, tạo điều kiện thuận lợi để UBDT tham mưu cho Đảng, Nhà nước hoặc UBDT huy động các nguồn lực của xã hội để chủ động nắm tình hình cơ sở ở vùng đồng bào DTTS&MN và tâm tư, nguyện vọng của đồng bào để kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành chủ trương, chính sách dân tộc cho phù hợp với tình hình thực tế. 

Chính sách này sẽ tạo tiền đề để khích lệ, động viên và tiếp tục huy động các tập thể, cá nhân đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết, bảo đảm quốc phòng – an ninh ở vùng đồng bào DTTS&MN; chia sẻ, động viên kịp thời những hộ gia đình, cá nhân người DTTS gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch bệnh... vượt qua khó khăn, xây dựng đời sống kinh tế ổn định, bền vững để duy trì cuộc sống, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào DTTS ở những địa bàn đặc biệt khó khăn, nơi phên dậu của Tổ quốc, nhằm tạo động lực vững chắc để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở vùng đồng bào DTTS&MN. 

- Hạn chế: Nhà nước sẽ phải bố trí nguồn lực kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện chính sách chi thăm hỏi, chúc mừng, hỗ trợ đối với một số đơn vị, cá nhân là người dân tộc thiểu số.

Nguồn kinh phí thực hiện chính sách chi đặc thù cho các đối tượng do UBDT thực hiện (nguồn chi chính trị phí) đã được ngân sách nhà nước bố trí theo nguồn kinh phí thường xuyên từ năm 1999 đến nay. Giai đoạn 2002 -2019, ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của UBDT để thực hiện nội dung này khoảng 12 tỷ/năm, giai đoạn 2020 – 2023 được bố trí khoảng 15 tỷ đồng/năm.

Để đảm bảo nguồn lực kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện chính sách không tăng so với hiện hành (khoảng 15 tỷ đồng/năm), UBDT đã rà soát bỏ chế độ, chính sách chi đón tiếp, tặng quà các đoàn đại biểu đến thăm, làm việc với UBDT, hỗ trợ đồng bào DTTS gặp rủi ro đột xuất, thăm hỏi ốm đau, phúng viếng khi qua đời để phù hợp với thực tế và tránh trùng lắp với chính sách hiện hành; Bỏ các đối tượng “Trưởng ban, Phó Trưởng ban Dân tộc các tỉnh, thành phố”, người có uy tín trong cộng đồng (đã được hưởng chính sách thụ hưởng tại Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23/11/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS). Các đối tượng còn giữ lại đã được rà soát, chỉ quy định đối tượng là người DTTS hoặc giới hạn địa bàn sinh sống tại vùng DTTS&MN đối với một số đối tượng… để đảm bảo không trùng với đối tượng của các chính sách hiện hành, đồng thời, không làm tăng nguồn lực kinh phí. 

b) Tác động đối với xã hội

- Tích cực: việc thăm hỏi, chúc mừng, hỗ trợ kịp thời đối với đơn vị, cá nhân là người dân tộc thiểu số, nhất là tri ân đối với các tập thể, cá nhân có đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết, thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc ở vùng đồng bào DTTS&MN... vừa phát huy truyền thống, văn hóa tốt đẹp “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, "Thương người như thể thương thân", "Lá lành đùm lá rách" của dân tộc ta, vừa tạo sự đồng thuận của xã hội, củng cố lòng tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước... sẽ hạn chế tối đa để các đối tượng xấu lợi dụng lôi kéo, kích động, gây mất an ninh, trật tự an toàn xã hội và đoàn kết dân tộc. Đây là điều kiện tiên quyết để huy động sự vào cuộc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các cấp, các ngành, toàn bộ hệ thống chính trị tham gia thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, tạo động lực và điều kiện thuận lợi để các DTTS phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, hòa nhập với sự phát triển của đất nước. 

- Hạn chế: Không có.

c) Tác động về giới: 

- Tích cực: việc thăm hỏi, chúc mừng, hỗ trợ kịp thời đối với đơn vị, cá nhân là người DTTS, nhất là thăm hỏi, động viên hộ gia đình, các nhân người DTTS thuộc diện hộ nghèo, gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch bệnh... sẽ tạo điều kiện đảm bảo để phụ nữ, trẻ em (trẻ em gái) DTTS – đối tượng yếu thế nhất trong xã hội có điều kiện để tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, vượt qua đói nghèo, giảm gánh nặng lao động, tránh những hệ lụy không mong muốn đến với những đối tượng này. 

- Hạn chế: Không có.   
d) Tác động của thủ tục hành chính: Không có tác động.

đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật  

- Tích cực: Xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, bảo đảm cơ sở pháp lý để UBDT tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao, nhất là công tác thăm hỏi, chúc mừng, hỗ trợ và theo dõi, nắm tình hình về tâm tư, nguyện vọng của đồng bào DTTS, tình hình thực tế ở cơ sở vùng đồng bào DTTS&MN cho phù hợp với thẩm quyền ban hành văn bản của Chính phủ đối với công tác dân tộc theo quy định tại Điều 16 Luật Tổ chức Chính phủ và khoản 2 Điều 19 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

- Hạn chế: Không mất thời gian rà soát các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến thăm hỏi, chúc mừng, hỗ trợ kịp thời đối với đơn vị, cá nhân là người DTTS.

7.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Căn cứ vào đánh giá tác động tiêu cực và tích cực của các giải pháp, cơ quan chủ trì soạn thảo lựa chọn giải pháp 2 (Ban hành chính sách chi thăm hỏi, chúc mừng, hỗ trợ đối với một số đơn vị, cá nhân là người dân tộc thiểu số. Trong đó, quy định cụ thể về đối tượng, nội dung và định mức chi cho phù hợp với các chính sách hiện hành và tình hình thực tế).
Thẩm quyền ban hành chính sách: Chính phủ.
8. Chính sách 8: Chính sách bảo tồn và phát triển văn hóa, phát triển thể dục, thể thao, du lịch 
8.1. Xác định vấn đề bất cập
Việc lưu giữ, sử dụng và bảo vệ sự đa dạng, phong phú của các giá trị văn hóa vật thể
 và phi vật thể
 của đồng bào các DTTS ngày càng khó khăn, trong đó, nhiều di sản văn hóa quý báu của các dân tộc có nguy cơ bị xuống cấp, mai một, thậm chí bị tiêu vong. Thiết chế văn hóa, thể thao ở khu vực vùng sâu, vùng xa vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới và hải đảo còn thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng của nhân dân; chưa có cơ chế, chính sách hỗ trợ các nghệ nhân DTTS trong việc bảo tồn và truyền dạy văn hóa; đời sống văn hoá tinh thần ở một số nơi còn nghèo nàn, đơn điệu; mức hưởng thụ văn hoá giữa vùng đồng bào DTTS với các vùng, miền còn khoảng cách lớn. Việc đầu tư xây dựng sản phẩm du lịch tiêu biểu, đặc trưng cho các vùng đồng bào DTTS; thực hiện các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch; đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn cộng đồng các DTTS giữ gìn tài nguyên du lịch... chưa được quan tâm đúng mức.  

Những bất cập trên đã được giải quyết một phần trong Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS. Tuy nhiên, Chương trình này mới chỉ dừng ở các hoạt động và một số thiết chế văn hóa cơ sở, chưa hướng đến việc quảng bá giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS, làm cho các di sản văn hóa này thành nguồn lực, nguồn tài nguyên trong phát triển bền vững ở các địa phương; vai trò của văn hóa trong xây dựng con người chưa được xác định đúng tầm, còn có chiều hướng nặng về chức năng giải trí. Mặt khác, chính sách bảo tồn và phát triển văn hóa, thể dục, thể thao và du lịch tại Nghị định số 05/2011/NĐ-CP chưa đảm bảo thể chế đầy đủ chủ trương, chính sách của Kết luận 65, Luật Di sản văn hóa (Điều 11, 12 và 21, 23, 24), Luật thể dục, thể thao (khoản 3 Điều 4, khoản 7 Điều 11, Điều 17), Luật Du lịch (khoản 5 Điều 8) và Nghị quyết số 88/2019/QH14. 
8.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Tạo sự chuyển biến căn bản, tích cực trong sự nghiệp phát triển văn hóa và xây dựng con người Việt Nam, đóng góp quan trọng vào việc bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; đảm bảo phúc lợi văn hóa và nâng cao đời sống tinh thần của các DTTS và toàn thể dân tộc Việt Nam.  
8.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

- Giải pháp 1: Giữ nguyên như quy định hiện hành.

- Giải pháp 2: Sửa đổi, bổ sung chính sách bảo tồn và phát triển văn hóa, thể dục, thể thao và du lịch tại Nghị định số 05/2011/NĐ-CP đảm bảo thống nhất, đồng bộ với pháp luật hiện hành, đảm bảo đầu tư phát triển văn hóa, thể dục, thể thao và du lịch trở thành nguồn lực nội sinh để phát triển bền vững ở vùng đồng bào DTTS. 
8.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan

8.4.1. Giải pháp 1: Giữ nguyên như quy định hiện hành.

a) Tác động đối với kinh tế

- Tích cực: Không phát sinh kinh phí so với quy định của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP để chính sách bảo tồn và phát triển văn hóa, phát triển thể dục, thể thao, du lịch.

- Hạn chế: Khó bảo đảm nguồn lực đầu tư phát triển văn hóa, thể dục, thể thao và du lịch trở thành nguồn lực nội sinh để phát triển bền vững ở vùng đồng bào DTTS; khó tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội, bồi đắp các phẩm chất, giá trị cho xã hội, con người... để mang lại những giá trị vật chất thông qua công nghiệp văn hoá; hình thành những giá trị văn hoá mới trong dòng chảy thời đại gắn với kinh tế tri thức, đạo đức môi trường, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số… Do đó, về lâu dài, Nhà nước sẽ mất càng nhiều kinh phí để khôi phục, tôn tạo, giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các DTTS Việt Nam. 
b) Tác động đối với xã hội

- Tích cực: Không.

- Hạn chế: Khó phát huy vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng đất nước, xây dựng con người và bảo vệ tổ quốc đã được minh chứng qua mỗi giai đoạn phát triển của dân tộc, đất nước (Theo đó, văn hoá là hồn cốt, sức mạnh của dân tộc, được thể hiện qua những hành vi ứng xử của mỗi cá nhân. Văn hoá luôn là ngọn đuốc, ánh sáng cho cuộc cách mạng của dân tộc).  
c) Tác động về giới:

- Tích cực: Không.
- Hạn chế: Khó tuyên truyền, vận động xóa bỏ những phong tục tập quán, văn hóa phản tiến bộ, hạ thấp vai trò, phẩm giá của phụ nữ... làm cho phụ nữ các DTTS khó tiếp cận với văn hóa của các nền văn minh trên thế giới.   

d) Tác động của thủ tục hành chính: Không có tác động. 
đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật

- Tích cực: Không mất thời gian rà soát, không làm đảo lộn các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến chính sách bảo tồn và phát triển văn hóa, thể dục, thể thao và du lịch. 
- Hạn chế: Không tạo ra hành lang pháp lý thống nhất, đồng bộ, đảm bảo đầu tư phát triển văn hóa, thể dục, thể thao và du lịch trở thành nguồn lực nội sinh để phát triển bền vững ở vùng đồng bào DTTS.   
8.4.2. Giải pháp 2: Sửa đổi, bổ sung chính sách bảo tồn và phát triển văn hóa, thể dục, thể thao và du lịch tại Nghị định số 05/2011/NĐ-CP đảm bảo thống nhất, đồng bộ với pháp luật hiện hành, đảm bảo đầu tư phát triển văn hóa, thể dục, thể thao và du lịch trở thành nguồn lực nội sinh để phát triển bền vững ở vùng đồng bào DTTS. 
a) Tác động đối với kinh tế

- Tích cực: Trong bối cảnh thế giới đang đứng trước những chuyển biến lịch sử mang tính thời đại như vấn đề toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, là thời điểm của sự chuyển đổi với sự phát triển của kinh tế tri thức, kinh tế số, tăng trưởng xanh thay vì dựa vào mô hình tăng trưởng dựa vào tài nguyên thiên nhiên, xác định những giá trị mới của văn hoá thời đại mới. Trong đó, hầu hết các nước, nhất là các cường quốc phát triển đều nhấn mạnh vai trò của các yếu tố sức mạnh mềm, biên giới mềm, có chiến lược phát triển văn hóa, mở rộng thị trường văn hóa toàn cầu để tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia, nâng cao vị thế, uy tín quốc gia trên thế giới, kết hợp chặt chẽ việc bành trướng kinh tế, chính trị, quân sự với mở rộng ảnh hưởng văn hóa. Thậm chí, đã có những cảnh báo nghiêm khắc về các làn sóng xâm lăng văn hóa, thực dân văn hóa,... như một nguy cơ an ninh phi truyền thống toàn cầu. 

Việc tập trung nguồn lực đầu tư phát triển văn hóa, thể dục, thể thao và du lịch trở thành nguồn lực nội sinh để phát triển bền vững ở vùng đồng bào DTTS có ý nghĩa rất quan trọng, tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội, bồi đắp các phẩm chất, giá trị cho xã hội, con người, đồng thời, mang lại những giá trị vật chất thông qua công nghiệp văn hoá; hình thành những giá trị văn hoá mới trong dòng chảy thời đại gắn với kinh tế tri thức, đạo đức môi trường, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số… Về lâu dài, Nhà nước sẽ không mất nhiều kinh phí để đầu tư phát triển kinh tế ở vùng đồng bào DTTS cũng như khôi phục, tôn tạo, giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các DTTS Việt Nam.     
- Hạn chế: Mất thêm chi phí để đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao, dịch vụ du lịch và mất chí phí hỗ trợ nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân có tài năng xuất sắc người dân tộc thiểu số trong việc nắm giữ, bảo vệ, lưu truyền, phát huy giá trị di sản văn hóa của các dân tộc thiểu số và đào tạo, bồi dưỡng, truyền dạy những người kế cận... đảm bảo việc đầu tư phát triển văn hóa, thể dục, thể thao và du lịch thật sự trở thành nguồn lực nội sinh để phát triển bền vững ở vùng đồng bào DTTS.
b) Tác động đối với xã hội

- Tích cực: Tăng cường nhận thức đầy đủ, sâu sắc, kịp thời, đúng tầm của các ngành, các cấp, của toàn xã hội về đường lối, chính sách văn hóa của Đảng và Nhà nước. Từ đó, quan tâm đầu tư cho văn hóa đúng mức, đầy đủ tương xứng với kinh tế và chính trị; tạo môi trường văn hóa, đời sống văn hóa lành mạnh, văn minh, tiến bộ; đảm bảo phát huy vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng đất nước, xây dựng con người và bảo vệ tổ quốc (đảm bảo văn hoá là hồn cốt, sức mạnh của dân tộc, được thể hiện qua những hành vi ứng xử của mỗi cá nhân. Văn hoá luôn là ngọn đuốc, ánh sáng cho cuộc cách mạng của dân tộc). 
- Hạn chế: Không.
c) Tác động về giới:

- Tích cực: Tạo điều kiện thuận lợi để tuyên truyền, vận động xóa bỏ những phong tục tập quán, văn hóa phản tiến bộ, hạ thấp vai trò, phẩm giá của phụ nữ... tạo động lực cho phụ nữ các DTTS tiếp cận với văn hóa của các nền văn minh trên thế giới.   
- Hạn chế: Không.
d) Tác động của thủ tục hành chính: Không có tác động. 
đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật

- Tích cực: Tạo ra hành lang pháp lý thống nhất, đồng bộ, đảm bảo đầu tư phát triển văn hóa, thể dục, thể thao và du lịch trở thành nguồn lực nội sinh để phát triển bền vững ở vùng đồng bào DTTS.   

- Hạn chế: Mất thời gian rà soát các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến chính sách bảo tồn và phát triển văn hóa, thể dục, thể thao và du lịch.
8.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Căn cứ vào đánh giá tác động tiêu cực và tích cực của các giải pháp, cơ quan chủ trì soạn thảo lựa chọn giải pháp 2 (Sửa đổi, bổ sung chính sách bảo tồn và phát triển văn hóa, thể dục, thể thao và du lịch tại Nghị định số 05/2011/NĐ-CP đảm bảo thống nhất, đồng bộ với pháp luật hiện hành, đảm bảo đầu tư phát triển văn hóa, thể dục, thể thao và du lịch trở thành nguồn lực nội sinh để phát triển bền vững ở vùng đồng bào DTTS).
Thẩm quyền ban hành chính sách: Chính phủ. 
9. Chính sách 9: Chính sách y tế, dân số
9.1. Xác định vấn đề bất cập
- Sự chênh lệch chỉ số sức khỏe giữa các vùng miền, các nhóm dân tộc và nhóm tuổi cao, cụ thể: i) Tử vong mẹ tại khu vực miền núi là 119/100.000 trẻ đẻ sống, cao gấp gần 3 lần so với mặt bằng chung toàn quốc; tỷ số tử vong mẹ ở vùng đặc biệt khó khăn - Khu vực 3 cũng cao gấp gần 4 lần so với Khu vực 1 (38 so với 36 trên 100.000 trẻ đẻ sống); tử vong mẹ người DTTS cũng cao gấp 3,4 lần so với người Kinh (84 so với 25 trên 100.000 trẻ đẻ sống); cá biệt, tử vong mẹ ở đồng bào Mông là 210/100.000 trẻ đẻ sống so với 12/100.000 trẻ đẻ sống ở người Kinh; ii) Tỷ lệ phụ nữ DTTS đến các cơ sở y tế để khám thai thấp: Có khoảng 70,9% phụ nữ mang thai được khám thai ít nhất một lần tại các cơ sở y tế (khá thấp so với Mục tiêu phát triển bền vững quốc gia đặt ra
). Còn có 11 dân tộc có tỷ lệ phụ nữ được khám thai dưới 50%
; iii) Tỷ lệ phụ nữ sinh con tại nhà cao: Tỷ lệ phụ nữ người DTTS sinh con tại các cơ sở y tế hiện nay còn thấp (khoảng 64%). Cá biệt ở một số nhóm DTTS như: La Hủ, Si La, La Ha, Lự, Mảng, Hà Nhì còn có trên 80% các ca sinh nở thực hiện tại nhà
. 

- Đầu tư cho y tế huyện và trạm y tế xã ở vùng khó khăn còn thấp, chưa tương xứng với nhiệm vụ
, vẫn còn một số bệnh viện /trung tâm y tế huyện ở vùng khó khăn, ở các huyện mới chia tách chưa được đầu tư; còn khoảng 40% trạm y tế xã chưa đạt tiêu chí quốc gia. Bên cạnh đó, các quy định về quản lý nợ công cũng làm cho các địa phương nghèo, miền núi gặp khó khăn khi muốn vay vốn ODA đầu tư trạm y tế xã theo Nghị quyết 68/2013/QH13 của Quốc hội
.

- Nhân lực y tế vừa thiếu về số lượng ở tất cả các tuyến, vừa hạn chế về chất lượng, đặc biệt tại tuyến y tế cơ sở nên chưa đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới. Chính sách tiền lương và chế độ đãi ngộ đối với cán bộ y tế (trong đó có các loại phụ cấp) chưa phù hợp, tương xứng với thời gian học tập, công sức lao động và môi trường, điều kiện làm việc, nhất là ở khu vực miền núi, nông thôn. Chính sách thu hút cán bộ về làm việc cho y tế cơ sở, các vùng khó khăn còn bất cập. 

- Số đối tượng chính sách xã hội, người cao tuổi, người nghèo, đồng bào DTTS, trẻ em dưới sáu tuổi... do nhà nước phải đảm bảo ngày càng lớn nhưng mức hỗ trợ mệnh giá BHYT còn thấp so với chi phí của bệnh viện; cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực tuyến cơ sở, vùng miền núi, vùng khó khăn còn chưa đáp ứng được yêu cầu nên chất lượng dịch vụ cung cấp cho các đối tượng này chưa cao. Đến nay hầu hết các tỉnh, thành phố vẫn chưa bố trí ngân sách để triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người DTTS khi sinh con đúng chính sách dân số quy định tại Nghị định số 39/2015/NĐ-CP (hỗ trợ 2 triệu đồng/người từ tháng đầu sau sinh con). 
9.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế tuyến huyện, xã; phát triển các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ chất lượng cao để nâng cao thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ của người dân tộc thiểu số, nhất là các dịch vụ nâng cao chất lượng dân số; chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ - trẻ em. 
9.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

- Giải pháp 1: Giữ nguyên như quy định hiện hành.
- Giải pháp 2: Sửa đổi, bổ sung chính sách y tế, dân số trong Nghị định số 05/2011/NĐ-CP đảm bảo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế tuyến huyện, xã; phát triển các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ chất lượng cao, nhất là các dịch vụ nâng cao chất lượng dân số; chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ - trẻ em; phát triển dân số hợp lý của từng dân tộc, đồng thời, can thiệp để giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, nâng cao thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ của người dân tộc thiểu số.
9.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan

9.4.1. Giải pháp 1: Giữ nguyên như quy định hiện hành.

a) Tác động đối với kinh tế

- Tích cực: Không phát sinh kinh phí so với quy định của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP để thực hiện chính sách y tế, dân số.  
- Hạn chế: Khó bảo đảm nguồn lực thực hiện chính sách y tế, dân số đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, phát triển và nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn vùng đồng bào DTTS.    
b) Tác động đối với xã hội

- Tích cực: Không.

- Hạn chế: Chính sách y tế, dân số là một trong những chính sách an sinh xã hội cơ bản nhất. Việc không đảm bảo thực hiện chính sách này sẽ có những tác động rất lớn đến xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ở vùng đồng bào DTTS. Khó thực hiện được “Chính sách ưu tiên chăm sóc sức khoẻ cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào ở miền núi, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn” đã được hiến định.

c) Tác động về giới:

- Tích cực: Không.  

- Hạn chế: Việc thiếu các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ chất lượng cao, nhất là các dịch vụ nâng cao chất lượng dân số; chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ - trẻ em; tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ... đang làm những vấn đề nhức nhối, gánh nặng và gây khó khăn cho phụ nữ thực hiện quyền bình đẳng giới trong gia đình và thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản, an sinh xã hội.
d) Tác động của thủ tục hành chính: Không có tác động.
đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật

- Tích cực: Không mất thời gian rà soát, không làm đảo lộn các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến chính sách y tế, dân số đối với người DTTS, vùng đồng bào DTTS. 

- Hạn chế: Không tạo ra hành lang pháp lý thống nhất, đồng bộ, đảm bảo thực hiện chính sách y tế, dân số đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, phát triển và nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn vùng đồng bào DTTS.     

9.4.2. Giải pháp 2: Sửa đổi, bổ sung chính sách y tế, dân số trong Nghị định số 05/2011/NĐ-CP đảm bảo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế tuyến huyện, xã; phát triển các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ chất lượng cao, nhất là các dịch vụ nâng cao chất lượng dân số; chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ - trẻ em; phát triển dân số hợp lý của từng dân tộc, đồng thời, can thiệp để giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, nâng cao thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ của người dân tộc thiểu số. 
a) Tác động đối với kinh tế

- Tích cực: Bảo đảm nguồn lực thực hiện chính sách y tế, dân số đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, phát triển và nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn vùng đồng bào DTTS, tạo ra nguồn nhân lực – lực lượng lao động đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế của địa phương, tăng thu nhập cho người dân. Khi chất lượng dân số được nâng cao, đời sống của người dân được cải thiện thì Nhà nước sẽ giảm dần chi phí bù đắp để thực hiện các chính sách an sinh xã hội về y tế, dân số.     

- Hạn chế: Việc đầu tư phát triển các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ chất lượng cao có thể làm phát sinh kinh phí so với quy định của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP để thực hiện chính sách y tế, dân số.  
b) Tác động đối với xã hội

- Tích cực: Chính sách y tế, dân số là một trong những chính sách an sinh xã hội cơ bản nhất. Việc đảm bảo thực hiện chính sách này sẽ có những tác động rất lớn đến xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ở vùng đồng bào DTTS, từng bước thực hiện được chính sách ưu việt của Nhà nước ta đã được hiến định, đó là “Ưu tiên chăm sóc sức khoẻ cho đồng bào DTTS, đồng bào ở miền núi, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”.  
- Hạn chế: Không. 

c) Tác động về giới:

- Tích cực: Việc phát triển các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ chất lượng cao, nhất là các dịch vụ nâng cao chất lượng dân số; chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ - trẻ em; đồng thời, tuyên truyền, can thiệp giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ... làm điều kiện tiên quyết để giải phóng sức lao động (giảm gánh nặng gia đình) cho phụ nữ, tạo điều kiện để phụ nữ thực hiện quyền bình đẳng giới trong gia đình và thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản, an sinh xã hội.  

- Hạn chế: Không.
d) Tác động của thủ tục hành chính: Không có tác động.
đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật

- Tích cực: Tạo ra hành lang pháp lý thống nhất, đồng bộ, đảm bảo thực hiện chính sách y tế, dân số đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, phát triển và nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn vùng đồng bào DTTS.      

- Hạn chế: Mất thời gian rà soát các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến chính sách y tế, dân số đối với người DTTS, vùng đồng bào DTTS. 

9.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Căn cứ vào đánh giá tác động tiêu cực và tích cực của các giải pháp, cơ quan chủ trì soạn thảo lựa chọn giải pháp 2 (Sửa đổi, bổ sung chính sách y tế, dân số trong Nghị định số 05/2011/NĐ-CP đảm bảo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế tuyến huyện, xã; phát triển các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khoẻ chất lượng cao, nhất là các dịch vụ nâng cao chất lượng dân số; chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ - trẻ em; phát triển dân số hợp lý của từng dân tộc, đồng thời, can thiệp để giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, nâng cao thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ của người dân tộc thiểu số).
Thẩm quyền ban hành chính sách: Chính phủ. 
10. Chính sách 10: Chính sách thông tin, truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý 

10.1. Xác định vấn đề bất cập
Thông tin, truyền thông chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật là khâu đầu tiên của quá trình tổ chức thi hành chính sách, pháp luật, đảm bảo các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân thống nhận thức và hành động trong tổ chức thực thi chính sách dân tộc; có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; tạo sự đồng thuận và giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhận thức đầy đủ các quyền và nghĩa vụ pháp lý của mình, thúc đẩy thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, an toàn trật tự, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền công dân, quyền con người. 

Tuy nhiên, hiện nay việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số (nhất là việc xây dựng cơ sở dữ liệu) trong triển khai thực hiện chính sách dân chưa được quan tâm đúng mức, chưa kịp thời, đồng bộ với xu thế chung của cả nước, gây khó khăn cho công tác dự báo, hoạch định, xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc. Việc sử dụng ngôn ngữ các DTTS để thông tin, truyền thông chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng còn rất hạn chế; công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ trợ giúp viên pháp lý, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật là người DTTS, biết tiếng DTTS còn gặp nhiều khó khăn... ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả truyền thông, phổ biến pháp luật. 
10.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật tạo sự đồng thuận, nâng cao nhận thức và thống nhất hành động của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân, đối tượng thụ hưởng nhằm nâng cao hiệu quả thực thi chính sách dân tộc.
10.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

- Giải pháp 1: Giữ nguyên như quy định hiện hành.

- Giải pháp 2: Sửa đổi, bổ sung một số khoản của các Điều 17 và 18  Nghị định 05/2011/NĐ-CP cho thống nhất, đồng bộ và thể chế hóa được các nội dung liên quan tại Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Dự án 10 tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg.

10.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan

10.4.1. Giải pháp 1: Giữ nguyên như quy định hiện hành.

a) Tác động đối với kinh tế

- Tích cực: Không phát sinh kinh phí so với quy định của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP để thực hiện chính sách thông tin, truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.
- Hạn chế: Khó bảo đảm nguồn lực thực hiện chính sách thông tin, truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho đồng bào DTTS một cách thống nhất, đồng bộ, hiệu quả. Mặt khác, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số yếu kém sẽ gây lãng phí nguồn lực cho công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành, giám sát triển khai thực hiện chính sách dân tộc; công tác thông tin, truyền thông chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật yếu kém sẽ khó huy động được nguồn lực của xã hội tham gia thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc... dẫn đến Nhà nước phải mất nhiều nguồn lực để triển khai thực hiện công tác này. 
b) Tác động đối với xã hội

- Tích cực: Không.

- Hạn chế: Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số yếu kém trong triển khai thực hiện chính sách dân tộc khó đảm bảo tính công khai, minh bạch dẫn đến các lực lượng trong xã hội, đối tượng thụ hưởng khó theo dõi, giám sát, góp ý, phản biện xã hội để nâng cao hiệu quả thực thi chính sách; các cơ quan nhà nước khó khăn trong việc nhận định, đánh giá kết quả để đưa ra chính sách phù hợp với thực tiễn. Công tác thông tin, truyền thông chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật yếu kém sẽ khó thay đổi nhận thức, sự đồng thuận, chung tay của xã hội, của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc.
c) Tác động về giới:

- Tích cực: Không.   

- Hạn chế: Không được cung cấp thông tin chính sách, pháp luật kịp thời có thể dẫn đến phụ nữ mất cơ hội thực hiện bình giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.
d) Tác động của thủ tục hành chính: Không có tác động.
đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật

- Tích cực: Không mất thời gian rà soát, không làm đảo lộn các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến chính sách thông tin, truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người DTTS, vùng đồng bào DTTS. 

- Hạn chế: Không tạo ra hành lang pháp lý thống nhất, đồng bộ, đảm bảo thực hiện chính sách thông tin, truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người DTTS, vùng đồng bào DTTS. 

10.4.2. Giải pháp 2: Sửa đổi, bổ sung một số khoản của các Điều 17 và 18  Nghị định 05/2011/NĐ-CP cho thống nhất, đồng bộ và thể chế hóa được các nội dung liên quan tại Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Dự án 10 tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg.
a) Tác động đối với kinh tế

- Tích cực: Bảo đảm nguồn lực thực hiện chính sách thông tin, truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho đồng bào DTTS một cách thống nhất, đồng bộ, hiệu quả. Trong đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số thành công sẽ tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm nguồn lực cho công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành, giám sát triển khai thực hiện chính sách dân tộc; công tác thông tin, truyền thông chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng cường sẽ huy động được nguồn lực của xã hội tham gia thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc... do đó, Nhà nước sẽ mất ít nguồn lực để triển khai thực hiện công tác này; bên cạnh đó, việc trợ giúp pháp lý cũng đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp của đồng bào DTTS được bảo vệ kịp thời.
- Hạn chế: Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; tăng cường công tác thông tin, truyền thông chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý trước mắt sẽ phát sinh kinh phí thực hiện chính sách này so với quy định hiện hành. Tuy nhiên, về lâu dài khi ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số thành công, nhận thức của người dân được tăng lên thông qua công tác truyền thông chính sách, phổ biến pháp luật ... sẽ là nguồn lực lớn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở vùng đồng bào DTTS.  

b) Tác động đối với xã hội

- Tích cực: Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong triển khai thực hiện chính sách dân tộc sẽ đảm bảo tính công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi để các lực lượng trong xã hội, đối tượng thụ hưởng theo dõi, giám sát, góp ý, phản biện xã hội nhằm nâng cao hiệu quả thực thi chính sách; làm căn cứ quan trọng và thuận lợi để các cơ quan nhà nước nhận định, đánh giá kết quả thực hiện chính sách dân tộc, dự báo, hoạch định, xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc phù hợp với thực tiễn.  
Công tác thông tin, truyền thông chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý được tăng cường sẽ làm thay đổi nhận thức, tạo sự đồng thuận của xã hội, của cả hệ thống chính trị để chung tay tham gia thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, đặc biệt là nâng cao nhận thức của đối tượng thụ hưởng chính sách để phát huy ý chí tự lực, tự cường, tự vươn lên, tăng niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đối với công tác tổ chức thi hành và bảo vệ pháp luật, công lý.  

- Hạn chế: Không.
c) Tác động về giới:

- Tích cực: Việc cung cấp thông tin chính sách, pháp luật, hỗ trợ pháp lý kịp thời sẽ bảo vệ tốt quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ thực hiện bình giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.    

- Hạn chế: Không.
d) Tác động của thủ tục hành chính: Không có tác động.
đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật

- Tích cực: Tạo ra hành lang pháp lý thống nhất, đồng bộ, đảm bảo thực hiện chính sách thông tin, truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người DTTS, vùng đồng bào DTTS (nhất là việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến trợ giúp pháp lý) mà không có chính sách mời.  
- Hạn chế: Mất thời gian rà soát các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến chính sách thông tin, truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người DTTS, vùng đồng bào DTTS, nhất là các quy định liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, sử dụng ngôn ngữ các DTTS để thông tin, truyền thông chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng và công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ trợ giúp viên pháp lý, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật là người DTTS, biết tiếng DTTS. 

10.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Căn cứ vào đánh giá tác động tiêu cực và tích cực của các giải pháp, cơ quan chủ trì soạn thảo lựa chọn giải pháp 2 (Sửa đổi, bổ sung một số khoản của các Điều 17 và 18  Nghị định 05/2011/NĐ-CP cho thống nhất, đồng bộ và thể chế hóa được các nội dung liên quan tại Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Dự án 10 tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg) để nâng cao nhận thức cho đồng bào DTTS, vận động đồng bào tham gia thực hiện chính sách dân tộc nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường của các DTTS; đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả xây dựng, thực hiện chính sách dân tộc.  
Thẩm quyền ban hành chính sách: Chính phủ.

11. Chính sách 11: Quy định cụ thể về việc kiện toàn cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc, quản lý nhà nước về công tác dân tộc và phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng cho các bộ, ngành, địa phương trong việc hướng dẫn thi hành, tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản triển khai thực hiện các chính sách dân tộc. 
11.1. Xác định vấn đề bất cập

Quản lý nhà nước về CTDT hiện nay còn nhiều bất cập, hạn chế, một số nơi chưa được chú trọng đúng mức, chưa kịp thời, đồng bộ, đầy đủ, chưa đáp ứng yêu cầu thực tế, nhất là: i) Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan làm CTDT
. Theo thống kê, hiện nay có 52 cơ quan công tác dân tộc cấp tính (gồm: 47 Ban Dân tộc cấp tỉnh, thành phố và 5 Phòng Dân tộc thuộc VPUBND tỉnh, thành phố), 284 Phòng Dân tộc cấp huyện. Tuy nhiên, tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan công tác dân tộc ở địa phương không ổn định, biên chế ít… chưa xứng tầm với vị trí chiến lược của công tác dân tộc trong tình hình hiện nay; ii) Huy động và sử dụng các nguồn lực đầu tư cho vùng DTTS; iii) Công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ người DTTS trong hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, công chức làm CTDT và đội ngũ cán bộ, công chức công tác ở vùng đồng bào DTTS. 
Mặt khác, công tác dân tộc là nhiệm vụ đa ngành, đa lĩnh vực liên quan đến nhiều bộ, ngành, địa phương, thuộc thẩm quyền nhiều cấp quy định, quyết định. Tuy nhiên, việc phân cấp quản lý nhà nước về công tác dân tộc và phân công trách nhiệm của Bộ, ngành, địa phương trong việc hướng dẫn thi hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản triển khai thực hiện các chính sách dân tộc chưa rõ ràng, cụ thể, chưa thật sự tạo động lực để phát huy sự chủ động, sáng tạo của địa phương; chưa đảm bảo phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng đồng bào DTTS, tinh thần, ý chí tự lực, tự cường để các DTTS phát huy nội lực, cùng phát triển với đất nước; chưa đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về những vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách của công tác dân tộc trong tình hình mới. 
11.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Đảm bảo nội dung quản lý nhà nước về công tác dân tộc rõ ràng, cụ thể; cơ quan công tác dân tộc có sự ổn định, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời, phân công rõ trách nhiệm của Bộ, ngành, địa phương trong việc hướng dẫn thi hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật triển khai thực hiện các chính sách dân tộc phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và tình hình thực tế của địa phương. 

11.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

- Giải pháp 1: Giữ nguyên như quy định hiện hành.

- Giải pháp 2: Sửa đổi, bổ sung các quy định của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP theo hướng quy định cụ thể hơn nội dung quản lý nhà nước về công tác dân tộc và kiện toàn cơ quan công tác dân tộc đảm bảo phân công trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong việc hướng dẫn thi hành, tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật để triển khai thực hiện các chính sách dân tộc. 
11.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan

11.4.1. Giải pháp 1: Giữ nguyên như quy định hiện hành.

a) Tác động đối với kinh tế

- Tích cực: Không phát sinh kinh phí so với quy định của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc và duy trì hoạt động của cơ quan công tác dân tộc. 
- Hạn chế: Khó kiện toàn cơ quan công tác dân tộc theo hướng ổn định, tinh gọn, rõ nội dung quản lý nhà nước, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; khó phân công rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong việc hướng dẫn thi hành, tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật để triển khai thực hiện các chính sách dân tộc đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về những vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách của công tác dân tộc trong tình hình mới... có thể dẫn đến lãnh phí nguồn lực của nhà nước đầu tư cho vùng đồng bào DTTS.
b) Tác động đối với xã hội

- Tích cực: Không.

- Hạn chế: Nội dung quản lý nhà nước về công tác dân tộc không rõ có thể dẫn đến tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan nhà nước có liên quan; gây khó khăn cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý nhà nước về công tác dân tộc, phản biện xã hội trong tổ chức thực hiện chính sách dân tộc. Tổ chức bộ máy, biên chế, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan công tác dân tộc không ổn định, rõ ràng, cụ thể ... sẽ tác động rất lớn đến tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc và đồng bào DTTS; không tạo điều kiện thuận lợi, môi trường làm việc ổn định để cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác sẽ khó phát huy được năng lực, sở trường, trí tuệ, sự cống hiến lâu dài trong lĩnh vực công tác dân tộc.  
c) Tác động về giới: 
- Tích cực: Không.
- Hạn chế: Tổ chức bộ máy, biên chế, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan công tác dân tộc không ổn định, rõ ràng, cụ thể ... sẽ xác định vị trí ưu tiên trong tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức nữ, có thể gây mất bình đẳng giới cho phụ nữ trong lĩnh vực chính trị. 
d) Tác động của thủ tục hành chính: không có tác động.
đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật

- Tích cực: Không mất thời gian rà soát, không làm đảo lộn các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến quản lý nhà nước về công tác dân tộc, tổ chức bộ máy cơ quan công tác dân tộc và phân công trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc.
- Hạn chế: Không tạo ra hành lang pháp lý thống nhất, đồng bộ, đảm bảo  quy định rõ tổ chức bộ máy, nội dung quản lý nhà nước về công tác dân tộc và có sự công rõ ràng về trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc. 
11.4.2. Giải pháp 2: Sửa đổi, bổ sung các quy định của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP theo hướng quy định cụ thể hơn nội dung quản lý nhà nước về công tác dân tộc và kiện toàn cơ quan công tác dân tộc đảm bảo phân công trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong việc hướng dẫn thi hành, tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật để triển khai thực hiện các chính sách dân tộc.  
a) Tác động đối với kinh tế

- Tích cực: Việc kiện toàn cơ quan công tác dân tộc theo hướng ổn định, tinh gọn, rõ nội dung quản lý nhà nước, hoạt động hiệu lực, hiệu quả sẽ đảm bảo có sự phân công rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong việc hướng dẫn thi hành, tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật để triển khai thực hiện các chính sách dân tộc đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về những vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách của công tác dân tộc trong tình hình mới; đảm bảo triển khai thực hiện chính sách dân tộc thống nhất, đồng bộ, hiệu quả từ Trung ương đến địa phương theo hướng tập trung nguồn lực để giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc ở vùng đồng bào DTTS... sẽ tránh lãng phí nguồn lực nhà nước.   

- Hạn chế: Có thể phát sinh kinh phí để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc và duy trì hoạt động của cơ quan công tác dân tộc ở cấp huyện (khi chuẩn hóa tiêu chí để thành lập cơ quan công tác dân tộc thống nhất, đồng bộ trên phạm vi cả nước có thể tăng số Phòng Dân tộc cấp huyện lên so với hiện tại). 

b) Tác động đối với xã hội

- Tích cực: Nội dung quản lý nhà nước, tổ chức, biên chế, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan công tác dân tộc rõ ràng, cụ thể, ổn định..., một mặt, giảm tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan nhà nước có liên quan; tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý nhà nước về công tác dân tộc, phản biện xã hội trong tổ chức thực hiện chính sách dân tộc. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi, môi trường làm việc ổn định để cán bộ, công chức, viên chức ổn định tâm tư, nguyện vọng, yên tâm công tác, cống hiến lâu dài, đảm bảo phát huy được năng lực, sở trường, trí tuệ của cán bộ, công chức, viên chức.  
Cơ quan công tác dân tộc vừa tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, theo dõi, nắm tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số thường xuyên, liên tục ... giúp đồng bào DTTS hiểu rõ chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước để đồng bào chủ động đồng hành cùng với Đảng, Nhà nước tổ chức triển khai thực hiện chính sách dân tộc hiệu quả. Mặt khác, cơ quan công tác dân tộc vừa nắm tâm tư, nguyện vọng cũng đồng thời là cơ quan để đồng bào DTTS gửi gắn tâm tư, tình cảm, nguyện vọng để tham mưu cho Đảng, Nhà nước giải quyết các vấn đề dân tộc, chính sách dân tộc theo quan điểm, chủ trương, chính sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng, Nhà nước ta – có cơ quan công tác dân tộc để “săn sóc cho tất cả các đồng bào”... nhằm tạo sự đoàn kết chặt chẽ của các tầng lớp nhân dân trong xã hội.   

- Hạn chế: Không.
c) Tác động về giới:

- Tích cực: Tổ chức bộ máy, biên chế, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan công tác dân tộc rõ ràng, cụ thể, ổn định... sẽ tạo điều kiện để xác định vị trí ưu tiên trong tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức nữ, thúc đẩy bình đẳng giới cho phụ nữ trong lĩnh vực chính trị.
- Hạn chế: Không. 

d) Tác động của thủ tục hành chính: Không có tác động.
đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật

- Tích cực: Tạo ra hành lang pháp lý thống nhất, đồng bộ, đảm bảo quy định rõ tổ chức bộ máy, nội dung quản lý nhà nước về công tác dân tộc và có sự công rõ ràng về trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc.
- Hạn chế: Mất thời gian rà soát các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến quản lý nhà nước về công tác dân tộc, tổ chức bộ máy cơ quan công tác dân tộc và phân công trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

11.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Căn cứ vào đánh giá tác động tiêu cực và tích cực của các giải pháp, cơ quan chủ trì soạn thảo lựa chọn giải pháp 2 (Sửa đổi, bổ sung các quy định của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP theo hướng quy định cụ thể hơn nội dung quản lý nhà nước về công tác dân tộc và kiện toàn cơ quan công tác dân tộc đảm bảo phân công trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong việc hướng dẫn thi hành, tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật để triển khai thực hiện các chính sách dân tộc). 
III. LẤY Ý KIẾN
Các chính sách được lựa chọn thể hiện trong hồ sơ dự thảo Nghị định được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc để lấy ý kiến Nhân dân. Quá trình đánh giá tác động, Ủy ban Dân tộc đã xin ý kiến cơ quan, tổ chức, địa phương có liên quan; tổ chức các cuộc họp, hội thảo để tham vấn ý kiến các cơ quan, tổ chức, chuyên gia và nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến đóng góp để hoàn thiện báo cáo. 
IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ 

1. Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện chính sách này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành chính sách này. 

V. PHỤ LỤC

Ủy ban Dân tộc gửi kèm theo các bảng, biểu tính toán chi phí và lợi ích của các giải pháp, gồm: 

1. Phụ lục số 2: Dự kiến kinh phí thực hiện chính sách chi đặc thù thực hiện thăm hỏi, động viên đối với một số đơn vị, cá nhân là người DTTS hằng năm./.
	Nơi nhận:     

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT; 
- Các Thứ trưởng, PCN UBDT; 
- Lưu: VT, PC.
	BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Hầu A Lềnh


Dự thảo








� Còn 187 xã chưa có đường ô tô được cứng hóa đến trung tâm, nhiều tuyến đường tới trung tâm xã ở vùng đồng bào DTTS&MN đã xuống cấp nghiêm trọng, chỉ đi lại được vào mùa khô; mới có hơn 88,8 % thôn, bản thuộc vùng DTTS và miền núi có đường giao thông được cứng hóa đi đến trung tâm xã, còn 6.337 thôn, bản chủ yếu là đường đất, đường tạm, đi lại bằng xe máy, xe đạp. 


� Nên diện tích đất canh tác được tưới tiêu của các xã vùng đồng bào DTTS còn thấp, mới khoảng 23,4% (Khu vực miền núi phía Bắc hiện đang là khu vực có tỷ lệ diện tích đất canh tác được tưới tiêu thấp nhất với 11%).


� Toàn vùng có 5.433 xã có trạm tế thì 607 trạm y tế bán kiên cố và nhà tạm cần được nâng cấp và kiên cố hóa. Tỷ lệ xã thuộc vùng đồng bào DTTS&MN có trạm y tế xã đạt chuẩn 83,5% (theo số liệu điều tra 2019); có 69,1% số trạm y tế ở vùng đồng bào DTTS&MN có bác sỹ, y tá khám chữa bệnh cho người dân. Chỉ 20% trạm y tế xã đạt chuẩn y tế giai đoạn 2011-2020.


� Tỷ lệ xã vùng đồng bào DTTS&MN chưa có nhà văn hóa còn lớn, chiếm 30,1%; còn 1.648 xã và 13.151 thôn, bản vùng đồng bào DTTS&MN chưa có nhà văn hóa/nhà sinh hoạt cộng đồng. Tỷ lệ thôn, bản có loa truyền thanh chỉ đạt 58,8%.


� Đảm bảo việc đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng thiết yếu vùng DTTS. Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đầu tư phát triển ở vùng DTTS; …. xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi công cộng khác. 


� Đầu tư xây dựng và hỗ trợ các hoạt động thể dục, thể thao, xây dựng sân vận động, nhà thi đấu, trung tâm tập luyện thể dục thể thao ở vùng DTTS.


� Tập trung hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch gắn với bảo vệ môi trường, sinh thái.


� Tập trung xây dựng, củng cố, mở rộng cơ sở y tế, khám chữa bệnh cho đồng bào các dân tộc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.


� Được nêu trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030; Nghị quyết số 29–NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”….


� Hiện nay còn khoảng 30% học sinh DTTS chưa được đi học đúng độ tuổi (tính cả tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông); tỷ lệ đi học đúng độ tuổi ở cấp trung học phổ thông của các nhóm DTTS đạt trung bình là 32,3%. Ở một số nhóm dân tộc như: Brâu, Xtiêng, Gia Rai, Mạ, Mnông, Lô Lô có tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi bình quân ở mức dưới 60%, trong đó có chưa đến 10% học sinh của các nhóm DTTS trên đi học đúng độ tuổi ở cấp trung học phổ thông.


� Hiện nay còn 18,51% người DTTS (tương đương với 2.61 triệu người) chưa biết đọc, biết viết tiếng Việt. Các nhóm DTTS gồm: Mảng, Lự, La Hủ có trên 50% dân số không biết chữ. 


� Trung bình đạt 10,8%, mới bằng gần 1/3 so với tỷ lệ trung bình của lực lượng lao động cả nước. Một số nhóm DTTS có tỷ lệ lao động đã qua đào tạo ở mức dưới 2%, thậm chí có những nhóm DTTS gần 100% lao động chưa qua đào tạo như: Xtiêng, Brâu, Mảng, Rơ Măm, Ba Na, Phù Lá, Raglay, La Hủ và Khơ Mú. 


� Theo số liệu tổng hợp tại Báo cáo số 205/BC-CP ngày 10/5/2023 của Chính phủ gửi Quốc hội khóa XV và Công văn số 3544/BNV-CCVC ngày 10/7/2023 của Bộ Nội vụ, tổng số CBCCVC người DTTS tính đến ngày 31/5/2023 của cả nước là 260.209 người/2.147.892 (tỷ lệ 12%), trong đó:  i) Ở Trung ương là 9.390 người (chiếm 3,7% so với tổng số biên chế); ii) Ở địa phương là 250.819 người (chiếm 13,2% so với tổng số biên chế). Bộ, ngành có số lượng CBCCVC người DTTS trên tổng số biên chế được giao đạt tỷ lệ từ 5% trở lên như Ủy ban Dân tộc (15,46%), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (5,64%), Bộ Tư pháp (6,57%), Đài Tiếng nói Việt Nam (5,98%), Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (8,35%), Hội Nông dân Việt Nam (11,5%), Ban Dân vận Trung ương (7,5%). Còn lại các bộ, ngành đều có tỷ lệ dưới 5%....; Địa phương có số lượng CBCCVC người DTTS trên tổng số biên chế được giao đạt tỷ lệ cao trên 30% như Bắc Kạn (77,8%, Cao Bằng (87,9%), Điện Biên (46,4%), Hà Giang (56%), Hòa Bình (50,3%), Lai Châu (37%), Lạng Sơn (75,2%), Lào Cai (37,5%), Sơn La (53%), Tuyên Quang (38%). Các tỉnh, thành phố còn lại đều có tỷ lệ dưới 30%.... CBCCVC là người DTTS giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp chiếm 17,2%. Quốc hội khóa XV có 89 đại biểu là người DTTS, tỷ lệ: 17,8%; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có 13 đồng chí là người DTTS; tỷ lệ: 6,5%. Đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025: Cấp ủy viên là người DTTS đạt 11,7% (cao hơn nhiệm kỳ trước là 0,8%); ủy viên ban thường vụ đạt tỷ lệ: 11,8%, (cao hơn nhiệm kỳ trước 0,5%); bí thư cấp ủy người DTTS là 06 đồng chí, tỷ lệ 9,2%, cao hơn nhiệm kỳ trước 1,5%. Tại các cơ quan làm công tác dân tộc ở cấp tỉnh, cấp huyện về cơ bản đều cơ cấu lãnh đạo, quản lý có người DTTS. 


� Hiện nay, về tỷ lệ % tối thiểu cán bộ, công chức, viên chức người DTTS tham gia vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP được hướng dẫn chi tiết tại Quyết định số 402/QĐ-TTg (Phân loại địa phương theo tỷ lệ người DTTS để quy định tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS của từng cấp tỉnh, huyện, xã tương ứng) và Điều 4, Điều 5 Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BNV-UBDT (Quy định tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức tương ứng với tỷ lệ người DTTS tại địa phương). Tuy nhiên, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP… quy định các nội dung mang tính đặc thù, ưu tiên về tuyển dụng, nâng ngạch công chức và thăng hạng viên chức người dân tộc thiểu số theo hướng: Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức, viên chức xây dựng kế hoạch tuyển dụng, trong đó phải xác định rõ số lượng vị trí việc làm cần tuyển đối với người dân tộc thiểu số (nếu có) và xác định rõ chỉ tiêu, cơ cấu dân tộc cần tuyển. Vì vậy, trên thực thế phụ thuộc vào cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức, viên chức.


�Theo tinh thần tại mục 4.7 của Kết luận số 65-KL/TW: “Có chính sách đặc thù tuyển dụng công chức, viên chức đối với DTTS rất ít người, nhóm DTTS ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Chú trọng phát hiện, quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và thực hiện tốt chính sách tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ cán bộ là người DTTS.... Quan tâm tạo nguồn cán bộ nữ DTTS; hỗ trợ nâng cao năng lực để tham gia vị trí quản lý lãnh đạo trong các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị”.


� Chưa thống nhất người uy tín của Bộ Công an và Uỷ ban Dân tộc; hiện nhiều người có uy tín trong cộng đồng dân tộc nhưng chưa được lựa chọn từ thôn, bản như cán bộ, công chức, chuyên gia người DTTS làm công tác dân tộc đã nghỉ hưu; những người có uy tín trong cộng đồng dân tộc nhưng không sống ở địa bàn có tiêu chí bình bầu người có uy tín.


� Gồm các đối tượng: (i) Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; (ii) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Cán bộ lão thành cách mạng, Cán bộ tiền khởi nghĩa, Chiến sĩ cách mạng tiêu biểu là người dân tộc thiểu số (DTTS); các đồng chí cán bộ nghỉ hưu nguyên là: Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc; Bí thư, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN); Trưởng ban, Phó Trưởng ban Dân tộc các tỉnh, thành phố; (iii) Hộ nghèo, hộ gia đình có công với cách mạng, gia đình thương binh, gia đình liệt sỹ, các hộ điển hình tiên tiến là người DTTS; (iv) Các chức sắc, chức việc tôn giáo ở vùng DTTS&MN, các nhân sỹ, trí thức tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng, già làng, trưởng bản, doanh nhân tiêu biểu là người DTTS; (v) Cán bộ lãnh đạo, học sinh, sinh viên là người DTTS có thành tích xuất sắc ở các cơ quan, trường học, địa phương; (vi) Các đơn vị, tổ chức, tập thể thuộc: tỉnh, quận, huyện, xã, phường, thôn và tương đương, trường học, đồn biên phòng, tổ chức chính trị xã hội, tôn giáo có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc tại địa phương.


� Gồm các văn bản: Công văn số 14600/BTC-HCSN ngày 19/10/2015 về việc góp ý bổ sung, sửa đổi Quyết định số 172/QĐ-UBDT của UBDT; Công văn số 547/BTC-HCSN ngày 16/01/2023 về việc kiểm tra phương án phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 (chính trị phí).


� Quyết định số 04/2024/QĐ-TTg ngày 22 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện;  Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ); Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020; Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.


� Định mức chế độ, chính sách chi đặc thù tại Quyết định số 11/2010/QĐ-TTg (đến nay đã được 14 năm) và Quyết định số 199/QĐ-UBDT ngày 18/4/2017 (đến nay đã thực hiện được 7 năm) dẫn đến không còn phù hợp với thực tiễn, cần phải nghiên cứu để tăng định mức cho phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội hiện nay.


� Như: nhà cửa, đền thờ, miếu mạo, lăng tẩm; trang phục, lễ phục truyền thống và công cụ, dụng cụ, nhạc cụ… và đặc biệt là các di tích văn hóa, lịch sử, tự nhiên...


� Như ngôn ngữ truyền thống, sử thi và các điệu dân ca, dân vũ, tín ngưỡng dân tộc... và đặc biệt là phong tục tập quán tốt đẹp của cộng đồng các DTTS


� “Đến 2020 có trên 85%, đến năm 2025 có trên 90% phụ nữ DTTS được khám thai ít nhất 3 lần trong thai kỳ”


� Trong đó nhóm DTTS điển hình có tỷ lệ phụ nữ mang thai được đi khám thai thấp nhất tập trung ở: La Hủ (9,1%), Hà Nhì (25,4%), Si La (25,5%), La Ha (31,9%), Mảng (34,9%), Mông (36,5%).


� Thực trạng một số nhóm DTTS có tỷ lệ phụ nữ sinh con tại nhà cao có nguyên nhân khá trực tiếp từ nguyên nhân về khoảng cách từ nhà đến trạm y tế/bệnh viện. Các dân tộc có tỷ lệ sinh con tại cơ sở y tế cao thường gần trạm y tế/bệnh viện hơn các dân tộc còn lại. Ví dụ, trong khi khoảng cách trung bình đến trạm y tế của các DTTS là 3,8km; người Mảng cách trạm y tế gần nhất đến 15,5 km, cách bệnh viện 33,6 km. Tương tự, người La Hủ là 9,1 km và 39,2 km


� Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 của địa phương chưa có hoặc có rất ít các dự án đầu tư cho trạm y tế xã. Trong Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững cũng có nội dung đầu tư cho trạm y tế xã nhưng chỉ có rất ít trạm y tế xã được đưa vào kế hoạch đầu tư từ hai Chương trình này.


� Do các tỉnh đã vay đầu tư nhiều lĩnh vực, đến khi có nguồn ODA để vay đầu tư cho y tế xã thì không còn trần, mặc dù chưa bao giờ vay ODA đầu tư cho lĩnh vực y tế.


� Kết quả điều tra, khảo sát cho thấy, 80% ý kiến cơ quan, 68% ý kiến công chức cho rằng công tác kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan làm CTDT từ Trung ương đến cơ sở; thực hiện phân công, phân cấp trong lĩnh vực CTDT chưa kịp thời, đầy đủ, chưa đáp ứng yêu cầu.
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